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1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1.  Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Phường Đức Phổ (được sát nhập từ các phường Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Minh, Phổ Vinh và Phổ Ninh) thuộc khu vực đồng bằng, ven biển nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí đặc biệt quan trọng và thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, như: cách trung tâm Quảng Ngãi (Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh) khoảng 40 km, cách cảng Dung Quất khoảng 80km, cách sân bay Chu Lai 90km về phía Bắc và sân bay Phù Cát khoảng 100km về phía Nam; nằm trên nhiều tuyến hành lang phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh và Quốc gia như: có ga Đức Phổ và tuyến đường sắt Bắc - Nam, đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1, đường tỉnh lộ 627C, đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự kiến khởi công và đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh là hành lang phát triển kinh tế Bắc - Nam, gắn kết các xã, phường đồng bằng ven biển; giáp cửa biển Mỹ Á và nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng, có bờ biển dài 40km, nhiều sông, suối, núi, nhiều di tích lịch sử, khảo cổ, văn hóa có giá trị,… là động lực rất lớn cho đô thị phát triển kinh tế - xã hội...

Ngày 30/06/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2045 tại Quyết định số 551/QĐ-UBND, theo đó xác định khu vực phía Tây phường Đức Phổ là vùng đệm xanh của đô thị Đức Phổ.

Qua rà soát, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phường Đức Phổ hiện đã được lập quy hoạch phân khu với diện tích 3.831ha/6.933ha (đạt 55,26%), bao gồm các phân khu: Trung tâm đô thị Đức Phổ; Trung tâm đô thị phía Bắc, phía Đông và phía Nam Phường Nguyễn Nghiêm; Trung tâm đô thị Phổ Vinh và Trung tâm đô thị Phổ Vinh (phân khu 2). Tuy nhiên, khu vực phía Tây với diện tích khoảng 3.102 ha hiện chưa được lập quy hoạch phân khu, gây khó khăn trong công tác quản lý phát triển đô thị, quản lý đất đai và thu hút đầu tư trên địa bàn. 
Đặc biệt, khu vực phía Tây phường Đức Phổ nằm dọc tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tuyến  đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam (dự kiến triển khai) và giáp với cụm công nghiệp Đồng Làng, có vai trò là khu vực cửa ngõ phía Tây của đô thị Đức Phổ, thuận lợi cho phát triển đô thị về thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Đồng thời, khu vực còn có hệ thống cảnh quan tự nhiên phong phú gồm đồi núi, hồ chứa nước (hồ An Thọ, hồ Liệt Sơn) và các vùng cảnh quan nông nghiệp, tạo tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái gắn với văn hóa địa phương. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu phường Đức Phổ chủ động rà soát quỹ đất phù hợp, dự kiến phương án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn nhằm chủ động công tác xử lý rác thải cho khu vực phía Nam tỉnh. 
Từ những nội dung nêu trên, cho thấy việc lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Tây phường Đức Phổ là rất cần thiết, nhằm đảm bảo thực hiện đúng định hướng của điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2045; đồng thời làm cơ sở quản lý đất đai, kiểm soát phát triển không gian đô thị, là cơ sở để rà soát, xác định quỹ đất và không gian phù hợp cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư và định hướng phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững trong thời gian tới. 
1.2. Căn cứ lập quy hoạch

1.2.1. Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định hướng dẫn thực hiện:
· Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 144/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

· Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026;

· Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

· Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

· Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

· Nghị định số 35/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị;

· Quy chuẩn QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;

· Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

· Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

· Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn;
· Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
1.2.2. Nghị quyết, Quyết định, Văn bản liên quan:
Nghị quyết 1677/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025;

Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 về Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· Quyết định 551/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045;

- Quyết định số 57/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 03/02/2026 về việc ban hành Danh mục các dự án quy hoạch đô thị và nông thôn dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2028 ban hành kèm theo và và Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 02/6/2026 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 57/QĐ-UBND.
- Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập nhiệm vụ thiết kế kỹ thuật khảo sát đo đạc bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch Dự án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía Tây phường Đức Phổ;

- Thông báo số 866/TB-UBND ngày 18/8/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển tại buổi kiểm tra công tác xử lý môi trường trên địa bàn phường Đức Phổ và khu vực lân cận;
1.2.3. Cơ sở số liệu, tài liệu, bản đồ:
·  Các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và phường Đức Phổ năm 2025;
·  Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045;

·  Các hồ sơ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết liên quan, dự án đầu tư đã và đang triển khai trong khu vực;
·  Niên giám thống kê năm 2025;

·  Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 được thực hiện trên cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia đã được chuẩn hóa được cơ quan chuyên môn phê duyệt do chủ đầu tư cung cấp;

· Các tài liệu, số liệu khác có liên quan.

1.3. Vị trí; luận cứ phạm vi quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch 

1.3.1. Vị trí lập quy hoạch:
Phạm vi lập quy hoạch thuộc phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nằm trong khu vực đồng bằng ven biển phía Nam của tỉnh và là cửa ngõ phía Tây của đô thị Đức Phổ. Khu vực có vị trí thuận lợi khi tiếp cận các trục giao thông đối ngoại quan trọng như: tuyến Quốc lộ 1, tuyến đường sắt Bắc - Nam và đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đồng thời giữ vai trò kết nối đô thị với các khu vực công nghiệp và không gian phát triển phía Tây. Với đặc điểm này, khu vực có ý nghĩa quan trọng trong cấu trúc phát triển đô thị, vừa là vùng chuyển tiếp không gian, vừa là quỹ đất tiềm năng cho mở rộng đô thị trong tương lai.
1.3.2. Luận cứ phạm vi lập quy hoạch:
Theo điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, đô thị Đức Phổ được định hướng phát triển theo 04 vùng chức năng gồm: vùng phát triển logistics; vùng trung tâm đô thị; vùng văn hóa - du lịch - kinh tế biển; và vùng đệm xanh. Khu vực lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía Tây phường Đức Phổ thuộc vùng đệm xanh, có vai trò quan trọng trong việc cân bằng sinh thái và kiểm soát phát triển đô thị.

Qua rà soát, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phường Đức Phổ hiện đã được lập quy hoạch phân khu với diện tích 3.831ha/6.933ha (đạt 55,26%), bao gồm các phân khu: Trung tâm đô thị Đức Phổ; Trung tâm đô thị phía Bắc, phía Đông và phía Nam Phường Nguyễn Nghiêm; Trung tâm đô thị Phổ Vinh và Trung tâm đô thị Phổ Vinh (phân khu 2). Tuy nhiên, khu vực phía Tây với diện tích khoảng 3.102 ha hiện chưa được lập quy hoạch phân khu, gây khó khăn trong công tác quản lý phát triển đô thị, quản lý đất đai và thu hút đầu tư trên địa bàn.

Trên cơ sở định hướng quy hoạch chung, tính chất đặc thù của khu vực và yêu cầu thực tiễn quản lý theo đơn vị hành chính phường Đức Phổ, việc xác định phạm vi lập quy hoạch với diện tích khoảng 3.102,34 ha (phần diện tích còn lại chưa được lập quy hoạch phân khu) là phù hợp, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong tổ chức không gian và quản lý phát triển đô thị.
1.3.3. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:
- Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch thuộc phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi, có quy mô lập quy hoạch khoảng 3.102,34 ha được giới hạn như sau:

+ Phía Đông
 giáp: Các phân khu Trung tâm đô thị Đức Phổ; Trung tâm đô thị phía Bắc Phường Nguyễn Nghiêm và Trung tâm đô thị phía Nam Phường Nguyễn Nghiêm;

+ Phía Tây giáp: Xã Nguyễn Nghiêm và Xã Đặng Thùy Trâm;

+ Phía Bắc giáp: phường Trà Câu;

+ Phía Nam giáp: Xã Đặng Thùy Trâm  và Xã Khánh Cường.
1.3.4. Quy mô, diện tích lập quy hoạch:
Quy mô lập quy hoạch: khoảng 3.102,34 ha (Kèm theo bản vẽ).
Quy mô dân số:

- Dân số hiện trạng 2025: Khoảng 5.462 người (Nguồn: Niên giám thống kê).

- Dân số quy hoạch đến năm 2045: Khoảng 12.150 người.

2. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG CỦA KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
2.1. Đặc điểm tự nhiên

2.1.1. Địa hình:

	Khu vực lập quy hoạch có địa hình đồi núi xen kẽ các thung lũng hẹp. Cao độ địa hình biến thiên từ 5,00 ÷ 245m, hướng dốc địa hình từ Tây sang Đông. Phía Đông của khu vực là vùng đồng bằng, cao độ trung bình từ 5,00 ÷ 10m, phía Tây là các dãy núi có độ cao từ 100 ÷ 245m như núi Giang Thương, Chóp Vung, núi Trũng Tràm.
2.1.2. 0BKhí hậu:
Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, Đức Phổ có nền nhiệt cao, mưa tương đối nhiều, bức xạ lớn cho phép sản xuất nhiều vụ trong năm và cây trồng, vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt
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Hình 01: Sơ đồ địa hình khu vực lập quy hoạch


Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ trung bình hàng năm 25,80C; nhiệt độ cao từ tháng 3 - tháng 8; cao nhất vào khoảng tháng 6 (410C). Nhiệt độ thấp từ tháng 11 đến tháng 01 năm sau, thấp nhất vào khoảng tháng 12 (21,50C), đặc biệt nhiệt độ trung bình tới thấp thường dưới 200C.

Mưa: Tổng lượng mưa khá lớn, bình quân 1.915 mm/năm và tập trung chủ yếu từ tháng 9 đến tháng 12, chiếm 82% lượng mưa cả năm, mưa lớn tập trung vào tháng 10, tháng 11, chiếm 50% lượng mưa cả năm. 

Độ ẩm: Độ ẩm trung bình trong năm 81,83%; từ tháng 4 đến tháng 7 độ ẩm thấp sau đó tăng dần, cao nhất vào tháng 11 là 86,83%.

Gió bão: Hướng gió thịnh hành trong năm là: gió mùa đông với hướng thịnh hành là Đông Bắc đến Bắc và gió mùa hạ với hướng chính là Đông đến Đông Nam, tốc độ gió trung bình 2-4 m/s. Song những lúc chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc thì tốc độ gió có thể cao hơn nhiều.
2.1.3. Địa chất: 

Nhìn chung, điều kiện địa chất của khu vực thiết kế là tương đối thuận lợi. Tuy nhiên khi xây dựng cần khảo sát cụ thể tại vị trí công trình để có giải pháp thích hợp đối với móng và cần lưu ý các lớp đất hữu cơ tại vị trí khe tụ thủy có cường độ chịu tải kém.
2.1.4. Thủy văn, hải văn:

	- Khu vực lập quy hoạch chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Trà Câu và sông Lò Bó:

+ Sông Trà Câu nằm ở phía Bắc khu vực lập quy hoạch. Sông bắt nguồn từ vùng Đông Nam huyện Ba Tơ cũ (nay là xã Ba Động), đoạn trên gọi là sông Ba Liên hay sông Liên, chảy theo hướng Tây - Tây Bắc đến Đông - Đông Nam rồi đổ ra cửa biển Mỹ Á.

+ Sông Lò Bó bắt nguồn từ vùng núi phía nam phường, có độ cao 300 m, chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, diện tích lưu vực khoảng 36 km2, chiều dài 27,8 km. Sông Lò Bò chảy đến sông Trường rồi chảy ra cửa biển Mỹ Á.
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Hình 02: Sơ đồ hệ thống sông suối, mặt nước




- Ngoài ra trong khu vực nghiên cứu có 02 hồ lớn, gồm hồ An Thọ, có dung tích khoảng 2,69 triệu m3, diện tích lưu vực khoảng 3,4km2; hồ Liệt Sơn, có dung tích khoảng 24,97 triệu m3, diện tích lưu vực khoảng 36,8km2

2.2. Hiện trạng về hệ thống cảnh quan tự nhiên

Khu vực phường Đức Phổ nói chung và khu vực lập quy hoạch nói riêng có hệ thống cảnh quan tự nhiên đa dạng, với sự kết hợp của núi, biển, sông và không gian nông nghiệp sinh thái. Đây là những yếu tố có giá trị, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành bản sắc cảnh quan đô thị, tổ chức hệ thống không gian xanh và tạo lập các không gian công cộng gắn với cảnh quan tự nhiên. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để nghiên cứu phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với điều kiện tự nhiên và đặc trưng cảnh quan của toàn khu vực.
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Hình 03: Sơ đồ kết nối cảnh quan

	Khu vực lập quy hoạch có vị trí giao thoa giữa biển và núi với nhiều yếu tố cảnh quan tự nhiên đẹp và đa dạng: phía sau có Núi, mặt tiền hướng Biển, bên trong có sông, hồ và một không gian nông nghiệp sinh thái rộng lớn. Đây là yếu tố sẽ đóng vai trò quan trọng để tạo cảnh quan đô thị, phát triển không gian xanh kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái tự nhiên.

Hiện trạng cảnh quan khu vực được phân thành 2 vùng:

- Khu A: khu vực cảnh quan đồi núi tự nhiên.

- Khu B: khu vực cảnh quan khu dân cư xen kẽ nông nghiệp.
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Hình 04: Sơ đồ phân vùng cảnh quan


Khu A: là khu vực có nhiều dãy núi đan xen với các thung lũng cảnh quan đẹp. Bên cạnh ngọn núi Chóp Vung, khu vực còn có 2 hồ nước rộng lớn là hồ Liệt Sơn và hồ An Thọ và các hồ nước nhỏ khác, đây là thế mạnh về cảnh quan tự nhiên vô cùng lớn để khai thác dịch vụ du lịch cũng như nâng tầm cảnh quan đô thị.

	Khu B: là khu vực dân cư gắn với nông nghiệp, với cấu trúc dân cư bám theo các tuyến giao thông chính có thể kể đến như: tuyến đường Núi Bàu - Liệt Sơn (ĐH.45B); đường tỉnh lộ 627C   (tỉnh lộ 627C), nhiều tuyến đường đô thị; tuyến đường liên thông các Tổ dân phố,...

Khu vực lập quy hoạch cũng là vùng đất có nhiều con Sông và kênh mương, phía Bắc giáp con sông Trà Câu cảnh quan hiền hòa, phía trong ranh giới có nhiều nhánh sông và kênh mương nhỏ chảy từ các đỉnh núi và nối vào các hồ nước. Tuy nhiên hiện nay, các kênh mương nước trong khu vực đang bị bồi lắng, hệ sinh thái hai bên đang phát triển lan rộng, che lấp nhiều đoạn. Trong công tác quy hoạch cần chú trọng khơi thông và khai thác cảnh quan gắn với mặt nước của khu vực.
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Hình 05: Sơ đồ hệ thống mặt nước


2.3. Hiện trạng phân bố dân cư
	Khu vực trong khu vực lập quy hoạch hiện vẫn theo cấu trúc dân cư làng xã, mạng lưới xương cá bám dọc theo các trục đường chính. Các công trình nhà ở có tính tập trung, ranh giới phát triển đất nhà ở và đất sản xuất nông nghiệp khá rõ ràng, đây là hình thái thuận tiện cho việc quy hoạch trong tương lai.

Bên cạnh đó, trong khu vực có di tích xô viết gò cây thị, tuy nhiên cảnh quan chưa được chú trọng.
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Hình 06: Sơ đồ phân bố dân cư


* Đánh giá chung: Nhìn chung khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển đô thị gắn với dịch vụ du lịch, tuy nhiên cần có các giải pháp quy hoạch phù hợp, mang tính linh hoạt để thích ứng với biến đổi khí hậu và nguy cơ ngập lụt do khu vực nằm dưới các khe tụ thủy của các dãy núi cao.

2.4. Hiện trạng dân số, lao động 

2.4.1. Dân số: 

Dân số khu vực lập quy hoạch năm 2025 khoảng 5.462 người. Mật độ dân số trung bình 176 người/km2. Điều này cho thấy quỹ đất của khu vực còn khá dồi dào cho các hoạt động phát triển kinh tế.

- Tỷ lệ tăng dân số khu Tây Đức Phổ năm 2025 khoảng 0,38%. Trong đó, tăng tự nhiên là 0,8% và tăng cơ học -0,42%. 

- Tỷ lệ tăng dân số cơ học âm, cho thấy nền kinh tế khu vực phát triển vẫn còn hạn chế, một lượng dân số đã di cư đến nơi khác làm ăn và sinh sống. Trong giai đoạn tới, địa phương cần tập trung đầu tư, phát triển kinh tế nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân.
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Bảng 01. Bảng dân số khu Tây Đức Phổ giai đoạn 2020-2025

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Tổng dân số
	Người
	5.341
	5.413
	5.417
	5.426
	5.441
	5.462

	2
	Dân số nam
	Người
	2.615
	2.645
	2.648
	2.654
	2.662
	2.672

	
	Tỷ lệ so tổng dân số 
	%
	48,96
	48,87
	48,88
	48,92
	48,92
	48,92

	3
	Dân số nữ
	Người
	2.726
	2.767
	2.769
	2.772
	2.779
	2.790

	
	Tỷ lệ so tổng dân số 
	%
	51,04
	51,13
	51,12
	51,08
	51,08
	51,08

	4
	Tỷ lệ tăng dân số
	%
	 
	1,35
	0,07
	0,17
	0,27
	0,38


Nguồn: Niên giám thống kê phường Đức Phổ năm 2025
2.4.2. Lao động:

Tổng dân số trong độ tuổi lao động khoảng 3.255 người, chiếm khoảng 60% tổng dân số quy hoạch. Lao động chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, chất lượng lao động ngày càng được nâng cao, thuận lợi cho việc đáp ứng các yêu cầu phát triển của nền kinh tế.

2.5. Hiện trạng phát triển kinh tế

2.5.1. Hiện trạng nông - lâm - thủy sản: 

Đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, đưa giống mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất; xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chế biến các mặt hàng nông sản chủ lực có sức cạnh tranh trên thị trường. Chú trọng công tác dồn điền, đổi thửa mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế.

Chăn nuôi được quan tâm chỉ đạo theo hướng nâng cao chất lượng; phát triển đa dạng loại hình chăn nuôi, chuyển dịch mạnh mẽ từ nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình sang chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại tập trung theo phương thức chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp; việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, liên kết trong chăn nuôi được tăng cường, đặc biệt là liên kết theo chuỗi khép kín; đẩy mạnh công tác tiêm phòng, tăng cường kiểm tra kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, công tác quản lý giết mổ tập trung được tăng cường, đảm bảo vệ sinh. 

Công tác bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng; thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.

2.5.2. Công nghiệp - xây dựng: 
Các cơ sở kinh tế cá thể hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, sửa chữa cơ khí, điện tử, mộc dân dụng, xay sát, vận tải, dịch vụ và buôn bán nhỏ, chế biến nông, lâm, thủy sản …phục vụ nhu cầu sinh hoạt đời sống của nhân dân đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. 

Thương mại dịch vụ 

Tình hình phát triển thương mại - dịch vụ tương đối ổn định. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ đã cung cấp hàng hóa đầy đủ phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm.

2.6. Hiện trạng sử dụng đất 
	Tổng diện tích đất quy hoạch 3.102,34 ha.

Trong khu vực quy hoạch, đất nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm chủ yếu, đất sản xuất nông nghiệp chiếm 30,03% tổng diện tích, đất lâm nghiệp chiếm 50,83% tổng diện tích.

        Tổng diện tích đất xây dựng trong phạm vi quy hoạch chỉ chiếm khoảng 10,56 % so với diện tích quy hoạch. Điều đó, cho thấy quỹ đất dành cho phát triển của khu vực còn rất nhiều
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Hình 07: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất


Bảng 02. Bảng hiện trạng sử dụng đất khu vực lập quy hoạch

	TT
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	Tổng diện tích
	3.102,34
	100

	1
	Đất nhóm nhà ở
	201,56
	6,50

	2
	Đất tôn giáo, di tích
	15,20
	0,49

	3
	Đất sản xuất công nghiệp, kho bãi
	9,77
	0,31

	4
	Đất nghĩa trang
	8,00
	0,26

	5
	Đất giao thông
	93,07
	3,00

	6
	Đất sản xuất nông nghiệp
	931,73
	30,03

	7
	Đất lâm nghiệp
	1.576,91
	50,83

	8
	Mặt nước
	266,10
	8,58
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Diện tích các công trình hạ tầng xã hội như văn hoá, giáo dục, y tế, cây xanh vẫn còn hạn chế. Trong giai đoạn tới, địa phương cần đầu tư xây dựng thêm nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân.

2.7. Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội

2.7.1. Công trình hành chính, cơ quan:

Trong khu vực nghiên cứu không có công trình hành chính, cơ quan cấp phường. Hiện chỉ có 01 công trình tổ dân phố được bố trí tại cụm dân cư tổ dân phố Nho Lâm với diện tích khoảng 0,2ha. Người dân trong khu vực nghiên cứu đang sử dụng hệ thống công trình cơ quan bố trí tại trung tâm hành chính các phường.
2.7.2. Công trình giáo dục, đào tạo:

Trong khu vực nghiên cứu hiện tại có 02 trường mầm non: trường mầm non Phổ Ninh và trường mầm non Nho Lâm. Các công trình trường học cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học trong khu vực. Cơ sở vật chất trường học đã được chú trọng đầu tư, nâng cấp sửa chữa các hạng mục dần xuống cấp. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển dài hạn cần tính toán, bổ sung các công trình trường học các cấp đảm bảo bán kính phục vụ và quy chuẩn hiện hành.

2.7.3. Công trình y tế:

Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống công trình y tế cấp đơn vị ở. Hiện tại người dân trong khu vực đang sử dụng mạng lưới công trình y tế tại trung tâm các phường, bệnh viện Đa khoa và cơ sở y tế ngoài công lập. Do đó, trong giai đoạn lập quy hoạch cần nghiên cứu, tính toán bổ sung các công trình y tế cấp đơn vị ở đảm bảo bán kính phục vụ nhu cầu khám và điều trị tại chỗ của người dân trong khu vực.

2.7.4. Công trình văn hoá - TDTT:

Khu vực nghiên cứu có hệ thống công trình văn hoá cơ bản đầy đủ với 03 công trình văn hoá cấp tổ dân phố, 02 sân thể thao bước đầu đáp ứng nhu cầu  sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, hệ thống công trình chưa được đầu tư đồng bộ.
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Nhà văn hóa TDP Thanh Lâm
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Nhà văn hóa TDP Lộ Bàn


Hình 08: Hình ảnh các công trình văn hóa trong khu vực
2.7.5. Công trình thương mại dịch vụ:

Khu vực chủ yếu là các công trình nhà ở kết hợp kinh doanh thương mại dịch vụ nhỏ, cửa hàng tạp hóa và chợ tại khu vực lân cận; cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán tại chỗ của người dân. Tuy nhiên, ở giai đoạn dài hạn khu vực nghiên cứu còn thiếu hệ công trình thương mại dịch vụ tập trung nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của người dân, cũng như tạo lập diện mạo mới cho khu vực. Trong quá trình lập quy hoạch cần tính toán bố trí các công trình thương mại dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Ngoài ra khu vực hồ Liệt Sơn là nơi được nhiều du khách lẫn cư dân bản địa lựa chọn làm điểm dừng chân nghỉ ngơi hoặc cắm trại qua đêm nhờ có cảnh quan tự nhiên đẹp cùng khí hậu mát mẻ, trong lành. Sau khi trở thành một trong những điểm trực thuộc dự án khu du lịch Đặng Thùy Trâm, hồ nước ngọt Liệt Sơn đã được đầu tư và nâng cấp tiện ích dịch vụ.

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]





Hình 09: Hoạt động dịch vụ du lịch trải nghiệm ngắm cảnh tại hồ Liệt Sơn

2.7.6. Công trình nhà ở:

Khu vực nghiên cứu có hệ thống công trình nhà ở phát triển theo dạng tuyến tính, bám dọc hai bên các tuyến đường. Công trình nhà ở chủ yếu là nhà liên kế, nhà ở gắn với kinh doanh, nhà tạm cao từ 1-3 tầng, còn lại là nhà ở có sân vườn gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp bám theo mạng đường nông thôn hiện trạng … Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố tương đối cao, tuy nhiên hình thức kiến trúc chưa đồng bộ và mang bản sắc đặc trưng của địa phương.
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Hình 010: Một số hình ảnh công trình nhà ở trong khu vực
2.8. Hiện trạng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật

2.8.1. Hiện trạng giao thông:
a. Giao thông đối ngoại: 

- Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Tuyến bắt đầu từ giao đường vành đai tại phía Tây Quảng Ngãi đến điểm cuối tuyến là vị trí giao với Quốc lộ 19 tỉnh Gia Lai, quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt đường 24,5m.

- Đường Nguyễn Nghiêm (Quốc lộ 1 cũ): đoạn qua khu vực nghiên cứu với chiều dài 1,4km, chất lượng mặt đường bê tông nhựa, bề rộng mặt đường 22,5m;  chất lượng tốt.

- Đường tỉnh ĐT.627C (Quốc lộ 1 - Ba Tơ): chuyển từ ĐH.46. Điểm đầu giao 02 đường ĐH.44 và ĐH.46 (ngã ba Sáu Ngô, đường ĐH.46 thuộc phường Đức Phổ được chuyển thành ĐT.627C). Điểm cuối giáp đường Quốc lộ 24. Chiều dài tuyến khoảng 37 Km, quy mô đạt cấp V-VI bề rộng nền đường 6,5 m, bề rộng mặt đường 5,5 m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng và láng nhựa. 

- Đường Quốc lộ 1 - Bến Bè (ĐH.43): Điểm đầu giáp QL.1; điểm cuối giáp ĐH.44, xã Nguyễn Nghiêm, chiều dài 4,34 Km. Quy mô đường cấp VI, bề rộng nền đường 6,5m, bề rộng mặt đường 3,5m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng. 

- Đường Đức Phổ - Km7 QL24 (ĐH.44): Điểm đầu đường Võ Tùng (Nguyễn Nghiêm); điểm cuối tại Km7 QL24 xã Nguyễn Nghiêm, chiều dài 9,89 Km. Quy mô đường cấp VI, bề rộng nền đường 6,5m, bề rộng mặt đường 3,5m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng và láng nhựa. 

- Đường Núi Bàu - Liệt Sơn (ĐH.45B): Điểm đầu km1098 QL1 phường Đức Phổ; điểm cuối tại Hồ Liệt Sơn, phường Đức Phổ, chiều dài 4,66 Km. Quy mô đường cấp V, bề rộng nền đường 7,5m, bề rộng mặt đường 5,5m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng và bê tông nhựa. 

b. Giao thông đối nội:

Mạng lưới giao thông đang từng bước cứng hóa và nhựa hóa.

c. Giao thông công cộng:

Hiện chưa phát triển..

d. Nhận xét:
Khu vực nghiên cứu có các điều kiện thuận lợi trong giao thông đối ngoại do được bố trí một nút giao lên xuống cao tốc kết nối với tuyến QL.1A - Mỹ Á - KCN Phổ Phong.

Mạng lưới đường hiện hữu có quy mô mặt cắt ngang nhỏ với bề rộng mặt từ 3-5,5m, bình diện tuyến quanh co, chưa đáp ứng được nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao.

2.8.2. Hiện trạng chuẩn bị kĩ thuật:
a. Cao độ nền xây dựng: Khu vực được phân làm 3 phân vùng
+ Khu vực nền dân cư và các công trình hạ tầng xã hội: chủ yếu tập trung dọc theo các tuyến đường giao thông như tuyến ĐT.627C, ĐH.43, ĐH.44, ĐH.45B có cao độ nền từ 5,00 - 20,00m. Hiện tượng ngập úng vào mùa mưa (lũ lụt) vẫn thường xảy ra do khu vực có nền địa hình tương đối thấp, tại khu vực ven sông Trà Câu.

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp: chủ yếu là đất trồng lúa và hoa màu tập trung tại những khu vực bằng phẳng gồm khu vực đồng bằng phía Đông và các thung lũng xen kẽ giữa các dãy núi; cao độ nền từ 5,00 - 35,00m.

+ Khu vực đồi núi phía Tây gồm các núi Chóp Vung, Trũng Tràm, Giang Thương. Cao độ hiện trạng từ 100 ÷ 245m, núi có độ dốc trên 15%, chủ yếu là đất lâm nghiệp, khu vực cao nhất là đỉnh núi Chóp Vung, có cao độ khoảng 245m.
b. Thoát nước mưa:
Khu vực đang sử dụng hệ thống thoát nước chung, trong khu vực dân cư hiện trạng đã có hệ thống thoát nước dọc đường chủ yếu là mương xây, rãnh nắp đan. Các khu vực còn lại nước mưa chủ yếu tự thấm và theo địa hình tự nhiên chạy vào khu vực thấp trũng, kênh mương hiện có. Hướng thoát nước chính của khu vực vào sông Trà Câu, sông Lò Bó, sau đó thoát ra biển qua cửa Mỹ Á.

Nhìn chung do địa hình cao, độ dốc lớn nên việc thoát nước mặt trên địa bàn tương đối thuận lợi, tuy nhiên hệ thống thoát nước mưa chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu thoát nước của khu vực. Vì vậy, quy hoạch cần đưa ra các giải pháp san nền phù hợp, hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, hợp lý nhằm kết nối giữa khu vực hiện trạng và các khu chức năng mới đảm bảo đô thị không bị ngập úng.
c. Hệ thống công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai:

Thời gian qua trên địa bàn phường đã quan tâm đầu tư, xây dựng các công trình phòng chống thiên tai nhằm thích ứng với biển đổi khí hậu như hồ An Thọ, hồ Liệt Sơn cùng hệ thống đập điều tiết nước tưới cho vùng hạ lưu.

Ngoài ra hệ thống kênh tưới tiêu thuỷ lợi cũng đã dần hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Bảng 03. Thống kê hồ lớn trên địa bàn

	TT
	Tên hồ
	Diện tích lưu vực (km2)
	Thể tích chứa (106 m3)

	1
	Liệt Sơn
	36,8
	24,97

	2
	An Thọ
	3,4
	2,69
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	Hình 011: Hồ An Thọ
	Hình 012: Hồ Liệt Sơn


2.8.3. Hiện trạng hệ thống cấp nước:
- Nguồn nước sinh hoạt sử dụng trên địa bàn nghiên cứu được cung cấp chủ yếu từ Nhà máy nước Đức Phổ sử dụng nước ngầm với công suất 1.200 m3/ngày.đêm, sử dụng nguồn nước ngầm từ 03 trạm bơm nước ngầm trong khu vực trung tâm, cấp cho khu vực trung tâm khu vực lân cận thuộc các phường: Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Ninh.

- Mạng lưới đường ống: Tuyến đường ống truyền dẫn nước có đường kính D150 - D200 từ nhà máy ra để cung cấp nước cho trung tâm phường Đức Phổ và các khu dân cư ở 2 phường Phổ Hòa, Phổ Ninh. Các tuyến đường ống nhánh có đường kính từ D60 - D160 được thiết kế mạng lưới vòng và mạng cụt. Hiện có các cứu hỏa đặt dọc Quốc lộ 1, trục đường nội bộ phục vụ công tác chữa cháy cho khu vực trung tâm đô thị, các khu dân cư, điểm dân cư nông thôn.

- Đánh giá hiện trạng cấp nước:

+ Thuận lợi: Nguồn nước ngầm ở khu vực quy hoạch hiện tại có chất lượng, trữ lượng tốt và ổn định.

+ Khó khăn: Nhiều khu vực chưa có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống cấp nước công suất nhỏ, chưa đảm bảo nhu cầu cung cấp nước của nhân dân trong khu vực. Hệ thống giao thông còn nhỏ hẹp chưa được đầu tư dẫn đến việc đầu tư cấp nước tập trung còn khó khăn. Nhiều khu vực chưa có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống cấp nước công suất nhỏ, chưa đảm bảo nhu cầu cung cấp nước của nhân dân trong khu vực. Hệ thống giao thông còn nhỏ hẹp chưa được đầu tư dẫn đến việc đầu tư cấp nước tập trung còn khó khăn. Lưu ý, nguồn nước ngầm tại khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của hiện tượng xâm nhập mặn do tác động từ các vùng lân cận ven biển, đồng thời trữ lượng khai thác còn hạn chế. Do đó, phù hợp với hình thức cấp nước phân tán thông qua các công trình khai thác nhỏ lẻ như giếng khoan, giếng đào. Cần bảo vệ, gìn giữ để sử dụng nước mặt là nguồn nước cấp chính.
2.8.4. Hiện trạng hệ thống cấp điện và chiếu sáng:
- Nguồn điện: Sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong toàn bộ khu vực nghiên cứu được lấy từ lưới điện quốc gia thông qua trạm 110/35/22KV-E16.4 Đức Phổ công suất 1x25 MVA đặt tại thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh; trạm biến áp T2-110/35/22KV-E16.2 Mộ Đức Công suất 1x25MVA đặt tại xã Thạch Trụ.

- Lưới điện truyền tải: Tuyến 220KV từ trạm 220KV Quảng Ngãi  - Phước An dây AC-400, chiều dài đường dây qua tỉnh Quảng Ngãi là 2x37km (2 mạch), đoạn qua phường Đức Phổ với chiều dài khoảng 2x30 km.

- Lưới Trung áp: Tuyến 22kV chạy dọc tuyến ĐT.44 kéo nguồn trực tiếp từ TBA 110kV Đức Phổ qua khu vực quy hoạch.

- Đánh giá hiện trạng cấp điện:

+ Hầu hết các mạng lưới trung thế ở những trục đường chính đã được cải tạo và nâng cấp đảm bảo cho việc cấp điện lâu dài cho sau này, một số tuyến còn lại đang xuống cấp.

+ Vì vậy, khi lập quy hoạch cần thiết phải nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp điện, bao gồm các trạm biến áp, hệ thống đường dây, chiếu sáng.

2.8.5. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:
a) Thoát nước thải: 
- Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải riêng, nước thải trong các khu dân cư chủ yếu được xử lý qua bể tự hoại, tự thấm và xí 2 ngăn, sau đó thoát ra hệ thống kênh mương trong khu vực. Gây ô nhiễm môi trường. Các trang trại chăn nuôi tập thể chưa được quy hoạch tập trung, chưa có hệ thống xử lý nước thải hợp vệ sinh, nước thải chăn nuôi xả thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận. Trong quá trình quy hoạch cần thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng bao gồm trạm xử lý nước thải, hệ thống đường cống thu gom đảm bảo xử lý triệt để khối lượng nước thải phát sinh. 

b) Chất thải rắn (CTR):

- Kể từ cuối năm 2018, công tác xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, do Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ (nay thuộc phường Sa Huỳnh) dừng hoạt động. Để khắc phục những khó khăn trước mắt, điểm xử lý rác thải tạm thời của phường Đức Phổ được bố trí tại khu vực La Vỹ, tổ dân phố Thanh Lâm. Khu chôn lấp được chia thành các ô chôn lấp (mỗi ô có kích thước 20mx20m); các ô chôn lấp có lót lớp chống thấm bằng nhựa tổng hợp; rác được đổ đến đâu thì sẽ được ủi san lấp đều đến đó và được xe lu đầm chạy nhiều lần trên mặt rác nhằm nén rác kỹ hơn để giảm thể tích rác và đạt tỷ lệ 0,8 tấn/m3. Khi đã tiến hành hoàn tất việc san ủi thì tiến hành phun chế phẩm Enchoice, rắc vôi lên toàn bộ bề mặt của rác nhằm làm giảm mùi hôi, sau đó phun Permethrimn 50EC diệt côn trùng nhằm hạn chế sự lan truyền bệnh tật qua các loại vi trùng gây bệnh, chuột, bọ… thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Hiện tại, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ đang được hoàn thiện các thủ tục để đầu tư xây dựng. Vấn đề cấp thiết nhất là đưa Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ đi vào hoạt động để giải quyết nhu cầu xử lý chất thải rắn trên địa bàn.
c) Nghĩa trang, nhà tang lễ: Trên địa bàn có các nghĩa trang riêng, các nghĩa trang nhỏ lẻ trong khu dân cư được chôn cất theo dòng tộc và theo khu xóm dân cư. Các nghĩa trang này chưa được quản lý chặt chẽ, chôn cất tự do gây mất cảnh quan khu vực đô thị. Trước đây, UBND thị xã Đức Phổ cũ đã quy hoạch 04 nghĩa trang tập trung cấp huyện cũ gồm nghĩa trang Phổ Phong (nay là xã Nguyễn Nghiêm), nghĩa trang Phổ Cường, Phổ Khánh (nay là xã Khánh Cường) và nghĩa trang Phổ Châu (nay là phường Sa Huỳnh) và sẽ triển khai trong thời gian đến, giúp giải quyết được các tồn tại về nghĩa trang, đảm bảo nhu cầu chôn cất trên địa bàn, đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.
Trên địa bàn phường Đức Phổ chưa có nhà tang lễ, trong giai đoạn đô thị phát triển, cần quy hoạch và xây dựng nhà tang lễ khu vực trung tâm đô thị, phục vụ nhu cầu người dân, nâng cao mức sống và nếp sống văn minh đô thị.
2.8.6. Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc:
Bưu chính: Mạng lưới bưu chính trên địa bàn bao gồm hệ thống các bưu cục, điểm bưu điện đảm bảo cung ứng dịch vụ thương mại điện tử và logistics bên cạnh các dịch vụ bưu chính truyền thống, hiện đại.

Hạ tầng mạng cố định: Chủ yếu do Viễn thông Quảng Ngãi, Viettel đầu tư quản lý và sử dụng, các doanh nghiệp khác thuê lại đường truyền hoặc trao đổi hạ tầng mạng. Tuyến truyền dẫn nội bộ được xây dựng các tuyến cáp quang chính dọc các trục đường tỉnh, các tuyến đường liên xã; trên cơ sở các tuyến cáp quang chính tổ chức thành các RING. Các tuyến cáp quang sử dụng các công nghệ SDH với tốc độ truyền dẫn từ 1Gbps - 10Gbps. Hiện trên địa bàn nghiên cứu mạng cáp quang đã được xây dựng phủ khắp, đảm bảo nhu cầu sử dụng các dịch vụ Internet băng rộng của người dân.

Mạng cáp viễn thông đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu của người dân và các cơ quan, đơn vị. Hiện trên địa bàn chủ yếu vẫn dùng cáp treo.

Hạ tầng mạng thông tin di động: Hiện tại, trên địa bàn có các mạng thông tin di động bao gồm Vinaphone, MobiFone, Viettel, Vietnam Mobile.. với bán kính phục vụ từ 1,0-5,0 km/cột. Các nhà mạng di động đã phủ sóng di động 3G/4G đến 100% diện tích khu vực nghiên cứu. Hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn được xây dựng theo chủ yếu loại A2b. Cột thu phát sóng loại A2b có độ cao từ 25 - 70m, diện tích xây dựng mỗi cột khoảng từ 100 - 500m2, trong đó diện tích nhà trạm từ 12 - 20m2. Do quy mô và diện tích đất xây dựng nhà trạm khá rộng rãi nên các trạm loại này phần lớn đủ điều kiện để các doanh nghiệp phối hợp dùng chung cơ sở hạ tầng. 

Đánh giá chung: 

- Dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các công nghệ khác nhau: Các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng hình thức dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các công nghệ (triển khai các công nghệ khác nhau trên cùng 1 hạ tầng). Hiện tại 100% các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai 3G/4G, tận dụng các tài nguyên có sẵn (nhà trạm, truyền dẫn…), tiết kiệm chi phí đầu tư. 
2.8.7. Hiện trạng về môi trường:
- Hiện trạng môi trường đất: Khu vực quy hoạch chủ yếu vẫn là đất ở hiện trạng và đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất nên các giá trị pH, hàm lượng Đồng, Chì cùng các chỉ tiêu khác như Sắt III Sunfat, Kali,... đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép.

- Hiện trạng môi trường nước: Theo kết quả quan trắc môi trường tại các điểm quan trắc thuộc khu vực và vùng phụ cận cho thấy chất lượng nước tại các thủy vực liên quan đến khu vực quy hoạch, bao gồm các khu vực chịu ảnh hưởng từ vùng ven biển lân cận, nhìn chung chưa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng so với quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước hiện hành. Các chỉ tiêu pH, DO, NH4+, Coliform, dầu mỡ khoáng, Zn, Cu, As, Cd, Pb... cơ bản đều nằm trong giới hạn cho phép; 

- Hiện trạng môi trường không khí: Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng không khí tại các khu vực giao thông khu vực quy hoạch có các chỉ tiêu như: độ ồn, bụi, CO, NO2, SO2... hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép.

=> Đánh giá:

- Các vấn đề môi trường trong khu vực quy hoạch xây dựng tính đến thời điểm hiện tại hầu như vẫn còn nguyên trạng, chịu tác động của khí hậu - thủy văn chung của vùng.

- Có thể đánh giá sơ bộ tính đến thời điểm hiện tại môi trường tự nhiên tại khu vực vẫn chưa có dấu hiệu ô nhiễm do đất trong khu vực nghiên cứu quy hoạch vẫn là đất trồng trọt và rừng, chưa chịu tác động nhiều của con người.
2.9. Tình hình quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt 
2.9.1. Các kết quả đã đạt được trong quản lý đầu tư và phát triển theo quy hoạch chung:

Hiện nay, khu vực lập quy hoạch đang được đầu tư, quản lý theo Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ và được điều chỉnh nhiều lần nhằm phát triển khu vực một cách bền vững, gần nhất đã được điều chỉnh tại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, hoàn thành quy hoạch 03 khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm quốc gia Đường cao tốc Bắc – Nam đi qua khu vực lập quy hoạch. Đồng thời khu vực cũng đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống nút giao, đường gom, hầm chui và cầu vượt qua tuyến đường cao tốc Bắc - Nam theo quy hoạch được duyệt như: nút giao Đức Phổ, cầu vượt cao tốc đường Trương Định, …

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được khu vực lập quy hoạch vẫn còn nhiều vấn đề như:

- Không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới của đất nước. Cần có những phương án phát triển mới phù hợp hơn với định hướng chung của đất nước và khu vực.

- Chưa phát huy hết vai trò vị thế của Khu vực trong quá trình phát triển. Còn nhiều dư địa để kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

- Tình hình lập và triển khai các quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt và kế hoạch thực hiện quy hoạch chưa được đầu tư tương xứng với tiềm năng phát triển đô thị.

- Tổ chức không gian, hạ tầng còn thiếu sự đồng bộ; các phân khu chức năng còn mang tính chất cục bộ, chưa phát huy hết tiềm năng địa hình, cảnh quan của từng khu, thiếu sự liên kết, thống nhất và chưa hình thành được chuỗi sản phẩm, hoạt động đặc trưng của khu vực, thiếu các công trình điểm nhấn, hình ảnh mang nét đặc trưng riêng cho khu quy hoạch,.. vì vậy, chưa tạo được sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư cũng như chưa tương ứng với vị thế của khu vực.

a) Nội dung về hạ tầng kỹ thuật:

- Khu vực nghiên cứu hiện nay đang được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia. Nhưng kết nối hệ thống giao thông khu vực, liên khu vực còn yếu.

- Các hệ thống hạ tầng hầu như chưa được đầu tư như thoát nước, cung cấp nước sạch, điện kiên cố và chiếu sáng…

 b) Quỹ đất sử dụng đất theo quy hoạch:

- Một số quỹ đất theo quy hoạch được duyệt chưa được đầu tư và phân kỳ đầu tư hợp lý. 

- Chưa khai thác hợp lý cảnh quan, không gian thiên nhiên ưu đãi về địa hình đặc trưng của khu vực. Cần quan tâm kêu gọi nguồn lực thực hiện, rà soát những dự án không đủ tiềm năng kinh tế và cam kết thực hiện triển khai dự án theo giấy chứng nhận đầu tư.

- Khu vực chưa được chú trọng trong vấn đề quản lý xây dựng công trình theo quy hoạch đã được duyệt.

- Hiện nay mới hình thành các dự án phát triển điểm dân cư, tái định cư.

c) Thực hiện đầu tư kiến thiết công trình kiến trúc, an sinh xã hội:

- Khu quy hoạch chưa chú trọng khai thác các loại hình công trình thương mại, dịch vụ. Công trình công cộng, công trình giáo dục còn thiếu; Cần phải đầu tư thêm một số hạ tầng cho phù hợp quy mô đô thị đến năm định hình. 

- Các công trình công viên cây xanh, thể dục thể thao, chưa được đầu tư để phục vụ cho nhân dân và cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực;

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng chưa được đầu tư đúng theo tiêu chí đô thị và chưa được phân kỳ hợp lý. Các hạ tầng giao thông và thoát nước chưa được đầu tư, chủ yếu là thoát nước tự thấm.

2.9.2. Các quy hoạch, dự án đầu tư đang triển khai thực hiện trên địa bàn:

Trên địa bàn khu vực nghiên cứu lập quy hoạch hiện nay chưa có quy hoạch phân khu, chỉ có 03 quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, phục vụ phát triển hệ thống giao thông quốc gia, cụ thể:
	TT
	Danh mục
	Hình ảnh

	1
	QHCT 1/500 Khu tái định cư Đồng Mốc

Tính chất: Là khu tái định cư có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025
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	2
	QHCT 1/500 Khu tái định cư Đồng Cây Bụt

Tính chất: là khu tái định cư Giải quyết nhu cầu đất ở cho các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án “Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn” đoạn qua phường Phổ Hòa
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	3
	QHCT 1/500 Khu tái định cư Đồng Hóc

Tính chất: là khu tái định cư Giải quyết nhu cầu đất ở cho các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án “Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn” đoạn qua phường Phổ Hòa
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	4
	QHCT tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu cải táng TDP An Thường: - Là khu cải táng phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng nhu cầu di dời mộ của nhân dân địa phương, quy hoạch xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

(Chấp thuận chủ trương số 1578/UBND-KTHTDT ngày 24/8/2026 củ UBND phường Đức Phổ)
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	5
	QHCT tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu cải táng TDP Hiển Văn: Là khu cải táng phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng nhu cầu di dời mộ của nhân dân địa phương, quy hoạch xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

(Chấp thuận chủ trương số 1581/UBND-KTHTDT ngày 24/8/2026 củ UBND phường Đức Phổ)
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	6
	QHCT tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu cải táng TDP Nho Lâm: Là khu cải táng phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng nhu cầu di dời mộ của nhân dân địa phương, quy hoạch xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

(Chấp thuận chủ trương số 1580/UBND-KTHTDT ngày 24/8/2026 củ UBND phường Đức Phổ)
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	7
	QHCT tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu cải táng TDP An Ninh: Là khu cải táng phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng nhu cầu di dời mộ của nhân dân địa phương, quy hoạch xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

(Chấp thuận chủ trương số 1579/UBND-KTHTDT ngày 24/8/2026 củ UBND phường Đức Phổ)
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	8
	Quy hoạch tổng mặt bằng Khu tái định cư Đồng Hóc (mở rộng): thuộc dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc -Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi.
(Chấp thuận chủ trương số 1583/UBND-KTHTDT ngày 24/8/2026 củ UBND phường Đức Phổ)
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	9
	Quy hoạch tổng mặt bằng Khu tái định cư Đồng Cây Bút (mở rộng)): Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi.

(Chấp thuận chủ trương số 1582/UBND-KTHTDT ngày 24/8/2026 củ UBND phường Đức Phổ)
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Bên cạnh đó, theo Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, khu vực có quy hoạch khu xử lý chất thải rắn trên đường Đặng Thuỳ Trâm với quy mô khoảng 85,5ha. Đây là khu vực nhạy cảm gần nguồn nước và rừng tự nhiên, do đó cần nghiên cứu các giải pháp ứng xử phù hợp ở bước lập quy hoạch.

2.10. Các định hướng phát triển tại quy hoạch cấp độ cao hơn hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác tác động đến quy hoạch phân khu 
	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía Tây phường Đức Phổ thuộc Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045:

1. Định hướng phát triển không gian: 
Theo quy hoạch chung đã duyệt, phạm vi lập quy hoạch, phía Tây phường Đức Phổ thuộc “phân vùng 4: Phát triển vùng đệm xanh” của đô thị Đức Phổ, tại đó định hướng không gian chính như sau: 

*Tính chất, khu chức năng chính của phân vùng 4:

- Là khu vực lá phổi xanh của đô thị, bảo tồn cảnh quan rừng núi và lâm nghiệp;

- Là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
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Hình 013: Sơ đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất của khu vực lập quy hoạch tại Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045.


- Phát triển khu du lịch sinh thái, du lịch dưới tán rừng, tour đi bộ... 

- Thúc đẩy các vùng trồng rừng gắn với vùng trồng dược liệu; Nâng cao chuỗi giá trị lâm sản, hình thành các trung tâm chế biến lâm sản (sau khai thác). Quy mô rừng ở Đức Phổ không lớn so với các địa phương khác, tuy nhiên với vị thế thuận lợi của mình, Đức Phổ có thể hình thành mô hình vườn ươm và khoa học phát triển rừng, hỗ trợ kỹ thuật, gắn với phát triển du lịch - văn hoá địa phương, trong đó lấy du lịch cộng đồng làm nền tảng.

*Quản lý theo quy hoạch:

- Không gian dưới tán rừng được cải tạo, hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm; lựa chọn các không gian để tổ chức các dịch vụ - cắm trại, sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, …. hoặc tổ chức các mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp du lịch sinh thái, vui chơi giải trí dưới tán rừng, giúp người dân ổn định kinh tế và bảo vệ môi trường.
- Phát huy tiềm năng, lợi thế của Đức Phổ để phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển.

2. Định hướng, yêu cầu về công trình đấu mối hạ tầng kỹ thuật

a) Giao thông:

- Đường cao tốc Bắc Nam phía Đông (CT.01), đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: Định hướng quy hoạch quy mô 6 làn xe. Đoạn qua khu vực nghiên cứu bố trí 1 nút liên thông trục Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tôn.

- Trục chính đô thị D1 - Vành đai phía Tây khu vực trung tâm đô thị: Quy mô mặt cắt tuyến với lộ giới 41,0m (Bm=2x12m; Bpc=5m; Bvh=2x6m).

- Trục chính đô thị D2: Quy mô mặt cắt tuyến lộ giới 32,0m (Bm=(20,0-23,0)m; Bvh=2x(4,5-6,0) m).

b) Cao độ nền và thoát nước mưa:
* Giải pháp san nền:

- Giải pháp san nền kết hợp giữ mặt bằng tổ chức không gian và tận dụng địa hình tự nhiên để giảm khối lượng san đắp nền.

- Cao độ nền khống chế phù hợp với giao thông hạ tầng khung, các dự án đã và đang triển khai, các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và trên cơ sở cao độ nền xây dựng hiện trạng. Cao độ san nền khu vực bám theo cao độ các tuyến đường xung quanh.

* Thoát nước mưa:
Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn thoát nước thải tại khu vực phát triển mới, khu vực hiện trạng sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng, tiến đến riêng hoàn toàn khu có điều kiện.

Khu vực lập quy hoạch thuộc lưu vực 3: Khu vực phía Nam sông Ba Liên  - Trà Câu, thoát nước ra sông Lò Bó, sông Trường và cửa biển Mỹ Á.

Hồ An Thọ, hồ Liệt Sơn có chức năng điều tiết, chưa nước mưa của khu vực.
c) Định hướng cấp nước:

* Nguồn nước:

Sử dụng nguồn nước thô từ Hồ Liệt Sơn, hồ An Thọ kết hợp nước ngầm.

* Công trình đầu mối và hệ thống cấp:

Nhà máy nước Đức Phổ hiện trạng: Duy trì công suất 2.000 m3/ngđ. 

Nhà máy nước Đức Phổ mới – nâng công suất cho NMN hiện trạng công suất GĐ1: 6.000 m3/ngày.đêm công suất dài hạn 15.000 m3/ngày.đêm. 

Cấu trúc mạng lưới chia làm 3 cấp có đường kính D100-D800 kết hợp với mạng lưới đường ống hiện trạng tổ chức thành nhiều vòng khép kín và một số tuyến ống nhánh đảm bảo cấp đủ lưu lượng nước cấp cho đô thị; đảm bảo cấp nước kịp thời cho phòng cháy chữa cháy.

* Cấp nước phòng cháy:

Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho khu vực trên các trục đường giao thông sẽ tổ chức các họng cứu hoả lấy nước từ mạng lưới cấp nước nhằm cung cấp nước phòng cháy chữa cháy cho khu vực. Họng cứu hoả được bố trí tại ngã 3, ngã 4 nơi thuận tiện cho việc lấy nước, khoảng cách giữa các họng cứu hoả không lớn hơn 150m 

d) Cấp điện:

* Nguồn điện: Lấy từ lưới điện Quốc gia;

* Công trình đầu mối:

+ Giai đoạn đến năm 2030: Cải tạo nâng cấp trạm biến áp Đức Phổ có công suất 25+40 MVA; cải tạo nâng cấp trạm biến áp Mộ Đức công suất 25+63 MVA. Xây mới trạm biến áp 110kV Phổ Minh công suất 25 MVA;

+ Định hướng đến năm 2050: Nâng cấp trạm biến áp Mộ Đức công suất 2x63 MVA.

* Lưới điện:

Lưới điện 220kV- 110kV: Định hướng trên địa bàn có các lưới sau: Tuyến 220kV Thượng Kontum - Trạm 220kV Quảng Ngãi; tuyến 220kV từ trạm 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An); tuyến 110kV từ trạm biến áp 220kV Quảng Ngãi đến trạm 110/22kV Đức Phổ; tuyến 110kV từ trạm biến áp 110kV Đức Phổ đi Tam Quan; tuyến 110kV từ trạm biến áp 110kV Mộ Đức đi Tam Quan; Quy hoạch mới tuyến 110kV đấu nối TBA 110kV Phổ Minh (đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV Quảng Ngãi 220kV – Đức Phổ)...

Lưới điện 22kV: Định hướng từng bước ngầm hóa các khu vực nội thị hiện trạng khi nâng cấp, cải tạo các trục đường giao thông; các khu vực đô thị, công nghiệp và dịch vụ xây dựng mới quy hoạch đi ngầm; các khu vực công nghiệp định hướng lưới điện 22kV đi nổi.

Chiếu sáng: Xây dựng các tuyến cáp ngầm chiếu sáng dọc theo các trục đường giao thông, kết hợp chiếu sáng trang trí trong khuôn viên các công trình và các khu chức năng của công viên. Những tuyến đường có dải phân cách ở giữa bố trí đèn chiếu sáng đôi trên dải phân cách. Những tuyến đường chính có mặt cắt đường ≥ 10,5m bố trí đèn chiếu sáng hai bên đường; đường nhánh có mặt cắt đường < 10,5m bố trí đèn chiếu sáng một bên đường
e) Thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang:

* Thoát nước thải:
Quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với nước mưa cho khu vực phát triển mới; đối với khu vực hiện trạng xây dựng hệ thống thoát nước nửa riêng, tiến đến riêng hoàn toàn khi có điều kiện.

Nước thải khu vực quy hoạch được thu gom, xử lý tại các trạm xử lý nước thải sinh hoạt Phổ Hòa, Phổ Ninh, Đức Phổ,….

* Quản lý chất thải rắn:

Chất thải rắn của khu vực nghiên cứu được thu gom và xử lý tại: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn đô thị Đức Phổ tại xã Nguyễn Nghiêm, diện tích 17,95 ha và khu xử lý CTR phường Đức Phổ diện tích khoảng 8,5ha cạnh đường ĐH.45B.

* Nghĩa trang:
Khu vực sử dụng nghĩa trang tập trung của đô thị tại xã Khánh Cường, quy mô 29,79 ha. Đối với nghĩa trang nhỏ lẻ trên địa bàn không đảm bảo khoảng cách vệ sinh môi trường thì khoanh vùng đóng cửa, chỉnh sửa lại nghĩa địa hiện trạng, trồng cây xanh cách ly đảm bảo vệ sinh môi trường, đối với mồ mả rải rác từng bước di về nghĩa trang tập trung.

f) Định hướng Môi trường:

Xác định phát triển khu vực theo mô hình đô thị dịch vụ – du lịch gắn với bảo vệ cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái hiện hữu. Trong quá trình phát triển cần kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm phát sinh từ hoạt động xây dựng và vận hành đô thị như bụi, khí thải giao thông, nước thải sinh hoạt, chất thải rắn và nguy cơ suy giảm nguồn nước ngầm. Đồng thời chú trọng tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật môi trường đồng bộ gồm hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, quản lý chất thải rắn, tăng cường cây xanh và mặt nước nhằm cải thiện vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm và bảo đảm cân bằng sinh thái cho khu vực.
2.11. Đánh giá tổng hợp 
a) Thế mạnh:

- Khu vực lập quy hoạch có vị trí là cửa ngõ quan trọng phía Tây của phường Đức Phổ, đóng vai trò kết nối giữa đô thị hiện hữu với không gian phát triển phía Tây và các khu công nghiệp quan trọng. Nằm trên tuyến giao thông quan trọng của Quốc gia như: tuyến cao tốc Bắc - Nam, QL1A, đường sắt Bắc Nam,

- Khu vực có cảnh quan đa dạng núi, rừng, hồ tự nhiên cùng với diện tích đất rừng phòng hộ lớn thuận lợi phát triển những dự án du lịch sinh thái, gắn với các khu di tích lịch sử .

- Đất đai trong khu vực phía Tây phần lớn là đất sản rừng phòng hộ, sản xuất nông nghiệp, hồ, đất trống...nên sẽ có nhiều quỹ đất phát triển và thuận lợi giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư.

- Khu vực nghiên cứu cơ bản đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thuận lợi cho việc tiếp tục triển khai đầu tư cũng như nâng cấp hệ thống hạ tầng kĩ thuật đồng bộ.

- Khu vực thuộc vùng đệm xanh theo định hướng quy hoạch cấp trên, thuận lợi trong việc định hướng phát triển bền vững cũng như kiểm soát không gian phát triển đô thị.

b) Hạn chế:

- Khu vực nằm trên tuyến cao tốc Bắc Nam và địa hình đồi núi chiếm tỷ lệ lớn nên không gian đô thị bị chia cắt mạnh mẽ, gây khó khăn trong việc tổ chức giao thông liên kết.

- Trong khu vực chưa có Quy hoạch phân khu, dẫn đến các dự án, Quy hoạch chi tiết trong khu vực đa phần trong giai đoạn nghiên cứu lập quy hoạch hoặc đã được phê duyệt nhưng cần điều chỉnh, thu hồi và chưa được triển khai đầu tư xây dựng.

- Khu vực có dự án khai thác vật liệu xây dựng có thể làm giảm diện tích đất dành cho phát triển du lịch sinh thái và môi trường sống tự nhiên, gây ra mâu thuẫn lợi ích giữa các ngành.

-  Tốc độ tăng trưởng dân cư thấp cho thấy xu hướng dịch chuyển dân cư đến các khu vực khác sinh sống và định cư. Bên cạnh đó, nguồn lao động có tay nghề cao còn hạn chế, cần phải có chế độ ưu đãi để giữ chân cũng như thu hút từ nơi khác đến làm việc và ở lại.

-  Hiện trạng hạ tầng kĩ thuật của khu vực nghiên cứu quy hoạch được đầu tư chưa đáng kể (đặc biệt là hệ thống cấp nước, thoát nước và môi trường), cần phải đầu tư nhiều mới hình thành một hệ thống hạ tầng kĩ thuật đồng bộ.
2.12. Các vấn đề chính cần giải quyết và yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt
Các vấn đề chính cần giải quyết:

- Áp lực phát triển và thiếu kiểm soát không gian: Khu vực phía Tây hiện chưa được lập quy hoạch phân khu trong khi các khu vực lân cận đã phát triển, tiềm ẩn nguy cơ phát triển tự phát, sử dụng đất thiếu hiệu quả và khó khăn trong công tác quản lý. 

- Xung đột giữa phát triển đô thị và bảo tồn sinh thái: Khu vực có tỷ lệ đất rừng lớn, địa hình đồi núi và hệ thống hồ tự nhiên phong phú; việc phát triển đô thị nếu không được kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái, cảnh quan và cân bằng môi trường. 

- Chia cắt không gian do hạ tầng giao thông: Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đi qua khu vực tạo ra sự chia cắt về không gian và hạ tầng, ảnh hưởng đến khả năng kết nối và tổ chức phát triển đô thị hai bên tuyến. 

- Cấu trúc dân cư phân tán, hạ tầng chưa đồng bộ: Các khu dân cư hiện hữu phát triển dọc theo các tuyến giao thông, thiếu liên kết và chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ, cần được tổ chức lại để phù hợp với định hướng phát triển mới. 

- Khai thác tiềm năng cảnh quan và giá trị văn hóa chưa hiệu quả: Khu vực có lợi thế về cảnh quan tự nhiên (rừng, hồ, nông nghiệp) và các di tích lịch sử, nhưng chưa được định hướng khai thác theo mô hình phát triển phù hợp.

Yêu cầu cụ thể hóa quy hoạch cấp trên:

- Cụ thể hóa vai trò khu vực phía Tây là vùng đệm sinh thái và cửa ngõ đô thị, đảm bảo phát triển có kiểm soát, phù hợp với định hướng của quy hoạch chung. 

- Xác lập cấu trúc không gian tổng thể theo hướng phân vùng chức năng rõ ràng, gắn với các trục phát triển chính và hệ thống không gian xanh - mặt nước. 

- Tổ chức sử dụng đất hợp lý, cân đối giữa phát triển đô thị, dịch vụ - du lịch và bảo vệ đất rừng, đất nông nghiệp và không gian sinh thái. 

- Đề xuất giải pháp kết nối không gian và hạ tầng hai bên tuyến cao tốc, đảm bảo tính liên thông và hiệu quả sử dụng đất. 

- Định hướng phát triển các khu chức năng đặc thù như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, nông nghiệp công nghệ cao, gắn với bảo tồn tài nguyên và bản sắc địa phương. 

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, phù hợp với quy mô phát triển và điều kiện tự nhiên khu vực. 

- Xác định các khu vực cần kiểm soát phát triển, hạn chế hoặc cấm xây dựng nhằm bảo vệ môi trường, cảnh quan và đảm bảo an toàn.
3. CÁC YÊU CẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH 
3.1. Mục tiêu lập quy hoạch

- Cụ thể hóa các định hướng Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, làm cơ sở quản lý phát triển không gian, sử dụng đất và hệ thống hạ tầng trong khu vực

- Hình thành khu vực đô thị cửa ngõ phía Tây với cấu trúc không gian hợp lý, phát triển có kiểm soát, gắn kết hiệu quả với các khu vực lân cận và hệ thống hạ tầng vùng. 

- Phát triển khu đô thị sinh thái, đô thị xanh gắn với cảnh quan rừng, hồ và nông nghiệp; khai thác các giá trị tự nhiên và văn hóa để hình thành các chức năng dịch vụ - du lịch đặc thù. 

- Bảo vệ và phát huy hệ sinh thái tự nhiên, kiểm soát phát triển tại các khu vực nhạy cảm (rừng, hồ, địa hình dốc, các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở), đảm bảo cân bằng môi trường và phát triển bền vững.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển theo từng giai đoạn, nâng cao chất lượng sống cho người dân.
- Làm cơ sở triển khai các quy hoạch chi tiết, quản lý đầu tư xây dựng và thu hút nguồn lực phát triển theo định hướng quy hoạch được phê duyệt.

3.2. Tính chất

Là khu đô thị cửa ngõ phía Tây phường Đức Phổ, phát triển dọc hai bên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. 
Là khu đô thị dịch vụ - du lịch sinh thái gắn với cảnh quan đồi núi, hồ nước và nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, đồng thời giữ vai trò là vùng đệm xanh, bảo tồn cảnh quan rừng núi và cân bằng sinh thái đô thị.
3.3. Dự báo quy mô dân số và lao động, nhu cầu sử dụng đất và yêu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch
3.3.1. Dự báo quy mô dân số và lao động:
a) Cơ sở dự báo:

- Căn cứ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Căn cứ điều chỉnh QHC đô thị Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045.

- Căn cứ Chương trình phát triển đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

- Căn cứ vào các quy luật xu hướng của động thái dân số.

- Căn cứ vào xu thế tăng trưởng kinh tế theo tốc độ đầu tư.

- Căn cứ khả năng tăng dân số cơ học từ các khu dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch...

- Căn cứ vào hiện trạng quỹ đất, khả năng dung nạp và nhu cầu sử dụng đất của đô thị.
c) Dự báo quy mô dân số:

Bảng 04. Dự báo dân số đô thị khu vực phía Tây Đức Phổ đến năm 2045
	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Hiện trạng 2025
	Quy hoạch 2045

	1
	Dân số
	người
	5.462
	12.150


(Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất QHC đô thị Đức Phổ đến năm 2045, trong phạm vi quy hoạch khu Tây Đức Phổ có diện tích đất đơn vị ở hiện trạng 224,77 ha, diện tích đất đơn vị ở quy hoạch mới là 37,34 ha).

Khu Tây Đức Phổ được định hướng là lá phổi xanh của đô thị, bảo tồn cảnh quan rừng núi và lâm nghiệp, phát triển khu du lịch sinh thái, du lịch dưới tán rừng, tour đi bộ.... Do đó, đối với đất đơn vị ở hiện trạng, định hướng giữ gìn hình thái phát triển truyền thống. Đối với đất đơn vị ở mới, quy hoạch Tây Đức Phổ tuân thủ chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân của QHC đô thị Đức Phổ đến năm 2045 là 56 m2/ng, như vậy dân số phân bổ tại đất đơn vị ở mới là 6.685 người (37,44*10.000/56=6.685 người). Tổng dân số khu Tây Đức Phổ 12.147 người (5.462 + 6.685 =12.147); Làm tròn là 12.150 người.
3.3.2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất:

Diện tích đất tự nhiên khu vực lập quy hoạch khoảng 3.102,34ha. Diện tích xây dựng khoảng: 300 - 400ha.

(Quy mô dân số và đất đai sẽ được chính xác trong quá trình lập quy hoạch phân khu)
3.3.3. Các chỉ tiêu hạ tầng xã hội - hạ tầng kỹ thuật:

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại III và Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng, Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng và tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hiện hành như sau:

Bảng 05. Bảng chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

	TT
	Loại hình
	Đơn vị tính
	Quy hoạch

	I 
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	 
	 

	1
	Đất đơn vị ở 
	m2/người 
	≥15

	2
	Đất xây dựng công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở
	m2/người 
	≥3

	3
	Đất cây xanh cấp đơn vị ở
	m2/người 
	≥2

	II
	Chỉ tiêu về mật độ xây dựng 
	Tuân thủ QCXD Việt Nam 

	III
	Chỉ tiêu hạ tầng xã hội
	 
	 

	1
	Nhà trẻ, mẫu giáo 
	Chỗ/1000 người 
	≥50

	
	
	m2/ cháu 
	≥12

	2
	Trường tiểu học 
	hs/1000 dân 
	≥65

	
	
	m2/ hs 
	≥10

	3
	Trường THCS 
	hs/1000 dân 
	≥55

	
	
	m2/ hs 
	≥10

	4
	Trường THPT
	hs/1000 dân 
	Tuân thủ QHC

	
	
	m2/ hs 
	

	5
	Sân chơi
	m2/ người
	≥0,5

	6
	Sân luyện tập
	m2/ người
	≥0,5

	
	
	ha/công trình
	≥0,3

	7
	Trung tâm văn hoá thể thao
	m2/ công trình
	≥5000

	8
	Chợ
	m2/ công trình
	≥2000

	9
	Trạm y tế
	Trạm/1000dân
	1

	
	
	m2/trạm
	≥500

	IV
	Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
	 
	 

	1
	Giao thông
	% diện tích đất XD đô thị
	≥18

	
	Bãi đỗ xe
	m2/người
	≥3,5

	2
	Chỉ tiêu cấp nước
	
	

	
	Sinh hoạt
	l/người.ngđ
	≥130

	
	Công trình công cộng và dịch vụ
	l/m²sàn.ngđ
	≥2

	
	Công trình du lịch
	l/giường.ngđ
	≥200

	3
	Chỉ tiêu cấp điện
	
	

	
	Sinh hoạt
	Kwh/ng/năm
	≥1500

	
	Công trình công cộng và dịch vụ
	% Sinh hoạt
	≥35

	
	Công trình nghỉ dưỡng
	Kwh/giường
	≥2,0-3,5

	4
	Chỉ tiêu nước thải
	
	

	
	Sinh hoạt
	% nước cấp
	≥ 90

	5
	Chỉ tiêu rác thải
	kg/người/ngày
	≤ 0,9

	6
	Nghĩa trang
	ha/1000 dân
	≥ 0,04


(Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của đồ án được xác định, cụ thể hóa và cập nhật phù hợp với quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan còn hiệu lực tại thời điểm lập quy hoạch).

3.4. Yêu cầu đối với công tác điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu và phân tích, đánh giá hiện trạng
3.4.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên:

- Địa hình, địa mạo: Xác định địa hình đặc trưng và đánh giá địa hình địa mạo của khu vực như khu vực đồi núi, ao hồ, sông ngòi, các khu vực đồng bằng...
- Khí hậu, thủy văn: Xác định đặc điểm về khí hậu, thủy văn, mạng lưới sông suối, kênh mương và vùng trũng ngập để định hướng kiểm soát phát triển, bảo vệ hành lang thoát lũ, phòng chống thiên tai. Xác định các đặc trưng về khí hậu, các yếu tố thủy văn ảnh hưởng đến khu vực như sông Trà Câu, sông Lò Bó.
- Địa chất thủy văn, địa chất công trình: Xác định các đặc trưng về địa chất công trình trong phạm vi lập quy hoạch, đặc biệt tại các khu có nguy cơ sạt lở hay ngập úng.
- Đánh giá điều kiện cảnh quan thiên nhiên: Xác định các đặc thù hiện trạng cảnh quan thiên nhiên của khu vực như: Khu vực cảnh quan nông nghiệp, khu vực đồi núi, các ao hồ, đập, kênh rạch...
3.4.2. Đánh giá hiện trạng dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội:

- Hiện trạng dân cư: Thu thập số liệu dân cư, nghề nghiệp, các đặc trưng văn hoá của phường Đức Phổ và các khu vực lân cận.

- Hiện trạng kinh tế lao động: Hiện trạng ngành nghề của lao động, chỉ số phi nông nghiệp của khu vực.

- Hiện trạng sử dụng đất: Thu thập và đánh giá cơ cấu sử dụng đất hiện nay của khu vực như: Đất ở hiện hữu, đất tái định cư, đất dịch vụ công cộng, đất du lịch...

- Đánh giá hiện trạng và phân tích hiện trạng hệ thống các công trình hạ tầng xã hội của khu vực lập quy hoạch như: Các công trình nhà ở, cơ quan hành chính, hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa...

- Nhận dạng đặc điểm, nét đặc trưng về môi trường cảnh quan đồi núi, hồ nước của khu vực.
3.4.3. Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường:
- Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông: Các công trình giao thông đối ngoại có liên quan và các công trình giao thông trong khu vực lập quy hoạch gồm: Tuyến đường bộ, đường thủy...

- Hiện trạng nền xây dựng, cống thoát nước mưa, hệ thống công trình phòng chống thiên tai và thủy lợi (về mạng lưới, năng lực tiêu thoát...): Đánh giá cao độ nền xây dựng từng khu vực, khả năng tiêu thoát nước, số lượng, chất lượng của các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai.

- Hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước: Khảo sát, rà soát hiện trạng hệ thống cấp nước và nhu cầu sử dụng nước trong khu vực lập quy hoạch (đánh giá khả năng đáp ứng, khả năng kết nối với hệ thống cấp nước hiện có.

- Hiện trạng nguồn điện, lưới điện từ 0,4KV trở lên và chiếu sáng đô thị: Xác định hướng tuyến, công suất, quy mô của hệ thống đường dây & trạm điện các loại trong khu vực quy hoạch.

- Hiện trạng mạng lưới và các công trình thoát nước thải, điểm thu gom, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, nhà tang lễ: Đánh giá khả năng thu gom và xử lý nước thải; tình hình thu gom chất thải rắn và hiện trạng sử dụng nghĩa trang trong khu vực.

3.4.4. Đánh giá hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện:
- Xác định các chương trình, dự án đã và đang triển khai, các dự án đã thu hồi.

- Đánh giá & nhận xét chung về các chương trình dự án trong khu vực lập quy hoạch.

- Rà soát, cập nhật, khớp nối các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500, các điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã phê duyệt, điều chỉnh từ trước đến nay cho phù hợp.

3.4.5. Đánh giá tổng hợp và xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết:
- Tổng hợp các vấn đề hiện trạng, phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (SWOT) trong khu vực quy hoạch.

- Đề xuất toàn diện các vấn đề cần giải quyết và các ưu điểm cần phải khai thác làm cơ sở xây dựng phương án phát triển khu vực phía Tây phường Đức Phổ hài hòa và bền vững.

3.4.6. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng:
Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp các cơ sở dữ liệu hiện trạng cho đơn vị tư vấn, đơn vị tư vấn có vai trò hỗ trợ trong công tác thu thập dữ liệu.
3.5. Yêu cầu về các nội dung của quy hoạch phân khu
3.5.1. Dự báo phát triển:
Xác định mục tiêu, các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch chung đã được phê duyệt và quy định quản lý theo quy hoạch chung đã được ban hành đối với phạm vi quy hoạch.
Lựa chọn chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho toàn khu vực được lập quy hoạch phân khu.
Xác định quy mô dân số, lao động, khách du lịch, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
3.5.2. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:
a. Nguyên tắc về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
Khai thác lợi thế của cảnh quan tự nhiên như núi, sông, suối, hồ,..., hạn chế những ảnh hưởng bất lợi của điều kiện tự nhiên (nắng chiều, gió mạnh,..) để xác lập không gian, hướng bố cục công trình, quần thể công trình & các yếu tố tạo lập không gian khác trong việc thiết kế cảnh quan cho toàn bộ khu vực đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với các khu dân cư hiện hữu có lối sống lâu đời và cảnh quan thiên nhiên và môi trường khu vực.

- Tạo dựng hình ảnh riêng biệt và có chất lượng cao về môi trường ở, không gian sống theo mô hình mới, phong phú hấp dẫn, kết hợp các giải pháp hợp lý cho các khu ở hiện hữu, đặc biệt là khu vực mặt tiền Sông, suối, chân núi, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững.

b. Yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu vực chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm, khu bảo tồn (nếu có):

- Đề xuất cấu trúc không gian tổng thể của khu vực trong đó nổi bật các không gian chính như: khu vực trung tâm, các không gian sử dụng công cộng, không gian phát triển du lịch, không gian mở, không gian xanh tự nhiên. Làm rõ sự kết nối và các đặc trưng cấu trúc tiêu biểu. 

- Đề xuất giải pháp tổ chức không gian cho từng khu vực chức năng như: 

+ Các Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch dưới tán rừng, khai thác du lịch đối với các vùng có thế mạnh về cảnh quan như Hồ An Thọ, hồ Liệt Sơn;

+ Các không gian sinh thái nông nghiệp và cảnh quan tự nhiên;
+ Các khu dân cư hiện hữu trên cơ sở mở rộng và phát triển các khu dân cư hiện hữu theo hướng nâng cao chất lượng, bổ sung dịch vụ.

- Lựa chọn các không gian trọng tâm của khu vực theo các điểm - tuyến - diện, xác định các khu vực có giá trị, tiềm năng về cảnh quan cần có giải pháp quản lý, bảo vệ, đặc biệt khu vực ven chân núi, sông, hồ nước, khu vực dân cư hiện hữu...

- Đề xuất các quy định về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với các trục đường chính, các trục cảnh quan chủ đạo, các không gian mở quan trọng, điểm nhấn và khu bảo tồn.
- Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp đô thị thông minh trong tổ chức không gian đô thị, gắn với khai thác dữ liệu, phát triển giao thông thông minh, không gian xanh - mặt nước, không gian công cộng; hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng đất, khả năng kết nối, quản lý vận hành và thích ứng với biến đổi khí hậu.
3.5.3. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

a.Nguyên tắc:

- Phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 đã duyệt.
- Khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông lâm nghiệp và cải thiện môi trường.
- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế. Trong cơ cấu sử dụng đất cần dành một tỷ lệ thích hợp cho các mục đích sử dụng phi nông nghiệp căn cứ vào điều kiện thực tế, đáp ứng các yêu cầu phát triển lâu dài, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn.
- Sử dụng hợp lý các loại đất chuyên dùng, đất ở trong khu dân cư hiện hữu theo tiến trình hiện đại hóa, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cùng với việc bố trí hợp lý đất ở, đất sản xuất cho các khu vực để ổn định đời sống dân cư.

b.Nội dung nghiên cứu, quy hoạch:

- Xác định cơ cấu và phân bố quỹ đất trong phạm vi lập quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển tại Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 và các quy hoạch cấp trên có liên quan.
- Đưa ra các quy định về sử dụng đất đối với từng khu vực chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm…bảo đảm phù hợp với tính chất là khu đô thị dịch vụ - du lịch sinh thái gắn với cảnh quan đồi núi, hồ nước và nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, đồng thời giữ vai trò là vùng đệm xanh, bảo tồn cảnh quan rừng núi và cân bằng sinh thái đô thị.
- Xác định vị trí, quy mô, cấu trúc các đơn vị ở; vị trí, quy mô các công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị trở lên (nếu có).
- Tổ chức sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên bảo vệ rừng, hồ nước, hệ thống cây xanh tự nhiên, mặt nước và các khu vực có giá trị cảnh quan, sinh thái.
- Xác định các khu vực cần kiểm soát chặt chẽ về sử dụng đất, hạn chế xây dựng hoặc cấm xây dựng theo quy định pháp luật về đất đai, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.
- Xác định quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng khu chức năng trong khu vực lập quy hoạch. Xác định rõ các loại đất và ranh giới các loại đất; Các chỉ tiêu sử dụng (mật độ, tầng cao...) cho từng lô đất.
3.5.4. Quy hoạch hệ thống công trình ngầm:

- Xác định các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng dự kiến xây dựng tầng hầm có chức năng công cộng (nếu có). Xác định cụ thể vị trí, quy mô công trình ngầm dựa trên nhu cầu sử dụng, khả năng khai thác và các đánh giá về địa chất, thủy văn tại khu vực lập quy hoạch.
- Đề xuất các khu vực hạn chế hoặc không bố trí công trình ngầm tại các khu vực nhạy cảm về môi trường.

3.5.5. Xác định chỉ giới xây dựng:

- Xác định và đề xuất chỉ giới xây dựng cho từng khu chức năng trong phạm vi lập quy hoạch, bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và định hướng không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực.
- Quy định khoảng lùi công trình đối với các trục giao thông chính, trục cảnh quan, khu vực quảng trường, không gian công cộng, bảo đảm tầm nhìn, thông thoáng và an toàn giao thông.
- Quy định chỉ giới xây dựng cho các khu dân cư, khu dịch vụ - công cộng, khu kỹ thuật hạ tầng…, bảo đảm phù hợp với mật độ xây dựng, tầng cao và hình thức kiến trúc đã được định hướng trong quy hoạch phân khu.

- Làm rõ mối quan hệ giữa chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ, bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức không gian, sử dụng đất và triển khai đầu tư xây dựng theo các giai đoạn phát triển.
3.5.6. Quy định về thiết kế đô thị:

- Xác định các khu vực kiểm soát kiến trúc cảnh quan theo mức độ khác nhau, bao gồm: khu vực vùng núi, khu vực nông nghiệp, khu vực hồ, các trục cảnh quan chính, không gian công cộng, khu cây xanh - mặt nước, khu dân cư, khu dịch vụ - du lịch và các khu chức năng khác…
- Xác định chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, cảnh quan dọc các trục đường chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn và từng ô phố cho khu vực thiết kế. Định hướng quy mô, hình thức kiến trúc công trình (tầng cao, mật độ xây dựng, hình khối, khoảng lùi) phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình và bản sắc kiến trúc địa phương;
- Định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan tổng thể, đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái.

3.5.7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
a. Nguyên tắc chung:

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung. 
- Phân đợt xây dựng hợp lý, nhằm đáp ứng những nhu cầu phát triển trước mắt, cũng như đảm bảo phát triển trong tương lai, đảm bảo tính kinh tế theo từng phân kỳ dự án ưu tiên của.

- Nghiên cứu, đề xuất các ứng dụng và giải pháp hướng đến xây dựng đô thị thông minh, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và giải quyết các vấn đề về hạ tầng đô thị trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến

Nội dung nghiên cứu, thiết kế:

b. Giao thông:

- Các giải pháp thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng lưới và các công trình giao thông tuân thủ QHT và các quy định hiện hành.

- Thể hiện rõ mặt bằng, phân loại và phân cấp các tuyến giao thông đối ngoại và nội bộ.

- Xác định vị trí quy mô các công trình giao thông (nổi, ngầm), bãi đỗ xe, cầu, cống, quảng trường & các công trình phục vụ giao thông khác. Nghiên cứu khả năng tiếp cận phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
- Cắm mốc đường đỏ: nội dung và biện pháp thực hiện qua từng giai đoạn về chỉ giới đường đỏ và các mốc toạ độ cần thiết. Xác định tọa độ thiết kế tại các vị trí có thay đổi hướng & tại các nút giao khác nhau. Các bản vẽ mặt cắt ngang đường phố.

Nghiên cứu tổng thể hệ thống giao thông có tính liên kết liên khu vực, trong đó xem xét khả năng kết nối, chia sẻ và sử dụng chung các công trình, đầu mối hạ tầng phù hợp với điều kiện thực tế.
- Thể hiện nội dung nghiên cứu bằng thuyết minh, bản vẽ quy hoạch giao thông & các sơ đồ, hình ảnh, biểu bảng minh họa.

- Dự kiến sơ bộ khối lượng, tổng mức đầu tư và các dự án ưu tiên đầu tư.

c. Cao độ nền và thoát nước mưa:

- Xác định cốt xây dựng đối với từng ô phố, đề xuất các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho từng khu vực.

- Nghiên cứu các giải pháp phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Các giải pháp bảo vệ, hoàn trả hệ thống các công trình hạ tầng thủy lợi.

- Xác định các lưu vực thoát nước chính, đưa ra giải pháp thoát nước mưa, hệ thống công trình thoát nước chính, mạng lưới thoát nước mưa.

- Lập bảng tính khối lượng các hạng mục san nền, thoát nước và các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác.

- Dự kiến sơ bộ khối lượng , tổng mức đầu tư và các dự án ưu tiên đầu tư..

- Thể hiện nội dung nghiên cứu bằng thuyết minh, bản vẽ quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật và các sơ đồ, hình ảnh, biểu bảng minh họa.

d. Cấp nước:

- Tính toán Nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước cho từng loại hình và toàn khu. Xác định giải pháp cấp nước bao gồm nguồn nước, vị trí, quy mô công trình đầu mối cấp nước.

- Thiết kế mạng lưới cấp nước.

- Tính toán thuỷ lực hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước, mạng lưới phân phối: chiều dài, đường kính, các họng cứu hoả.

- Thiết kế mạng lưới cấp nước chữa cháy phù hợp với QCXDVN và quy định về PCCC hiện hành.

- Dự kiến sơ bộ khối lượng , tổng mức đầu tư và các dự án ưu tiên đầu tư.

- Thể hiện nội dung nghiên cứu bằng thuyết minh, bản vẽ quy hoạch cấp nước & các sơ đồ, hình ảnh, biểu bảng minh họa.

e. Cấp điện và chiếu sáng:

- Nhu cầu và tiêu chuẩn sử dụng điện năng cho từng loại hình và toàn khu, giải pháp cấp điện.

- Thiết kế mạng lưới cấp điện: nguồn cấp điện, lưới điện trung áp, hạ áp, tuyến cấp điện, mạng điện chiếu sáng.

- Dự kiến sơ bộ khối lượng , tổng mức đầu tư và các dự án ưu tiên đầu tư..

- Thể hiện nội dung nghiên cứu bằng thuyết minh, bản vẽ quy hoạch cấp điện & các sơ đồ, hình ảnh, biểu bảng minh họa.

f. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:

- Nhu cầu và tiêu chuẩn thoát nước thải, chất thải rắn cho từng loại hình và toàn khu, giải pháp thoát nước thải và VSMT.

- Thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải: Hệ thống cống, trạm bơm, vị trí trạm xử lý theo quy hoạch.

- Hình thức thu gom, địa điểm tập kết và xử lý chất thải rắn theo quy hoạch. Nghiên cứu phương án xử lý chất thải rắn cho khu vực và phường Đức Phổ trong trường hợp khu vực xử lý rác tập trung cho toàn đô thị Đức Phổ chưa xây dựng.
- Xác định nghĩa trang tập trung cho khu vực, đề xuất các giải pháp di dời mồ mả, nghĩa địa nhỏ lẻ vào nghĩa trang tập trung.

- Dự kiến sơ bộ khối lượng , tổng mức đầu tư và các dự án ưu tiên đầu tư..

- Thể hiện nội dung nghiên cứu bằng thuyết minh, bản vẽ quy hoạch thoát nước thải & các sơ đồ, hình ảnh, biểu bảng minh họa.

g. Hạ tầng viễn thông thụ động:

- Cập nhật các quy định, định hướng mới về phát triển hạ tầng số, mạng băng rộng di động, hạ tầng viễn thông thụ động, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, phát triển các công nghệ viễn thông mới, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, hạ tầng bưu chính, logistic, địa chỉ số...

- Xác định tiêu chuẩn, nhu cầu thuê bao cho từng loại hình khu vực chức năng và toàn khu; Vị trí, quy mô, diện tích các công trình đầu mối viễn thông chính trong khu vực.

- Thiết kế mạng lưới hạ tầng viễn thông; Xác định nguồn cấp, mạng lưới đường dây cáp viễn thông và các công trình hạ tầng viễn thông thụ động.

- Dự kiến sơ bộ khối lượng , tổng mức đầu tư và các dự án ưu tiên đầu tư.

- Thể hiện nội dung nghiên cứu bằng thuyết minh, bản vẽ quy hoạch hạ tầng viễn thông & các sơ đồ, hình ảnh, bảng biểu minh họa.

3.5.8. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường:

- Xác định các vấn đề môi trường chính tại khu vực lập quy hoạch;

- Xác định diễn biến môi trường trong quá trình lập, thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng.

- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa và thứ tự ưu tiên thực hiên; đề xuất các khu vực cách ly, bảo vệ môi trường cho các khu vực chức năng.

3.5.9. Kinh tế:

- Luận cứ, xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư;

- Đề xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện.

3.5.10. Dự thảo quy định quản lý theo quy hoạch phân khu được duyệt:

Nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 178/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và phải có các bản vẽ khổ A3 kèm theo.

4. CÁC NỘI YÊU CẦU KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

4.1.  Mục đích khảo sát

 Khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/2.000 phục vụ cho công tác lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía Tây phường Đức Phổ.
- Công tác khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/2.000 trong phạm vi diện tích nghiên cứu lập quy hoạch của giai đoạn này được thực hiện nhằm cung cấp số liệu cần thiết (về vị trí, ranh giới, dáng địa hình địa mạo, các hệ thống giao thông, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng khác có trong khu vực xây dựng công trình …), làm cơ sở cho việc đánh giá tổng quát hiện trạng về các mặt như: các công trình hạ tầng, nhà máy, xí nghiệp, các khu dân cư hiện có và đất sử dụng để thiết kế Quy hoạch phù hợp với chức năng sử dụng đảm bảo được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường Đức Phổ trong giai đoạn hiện nay.

- Công tác khảo sát địa hình nhằm phục vụ cho công tác lập quy hoạch được chính xác, phù hợp với điều kiện thực tế của địa hình tự nhiên, tránh lãng phí trong quá trình quản lý, đầu tư xây dựng công trình.

Yêu cầu bản đồ được thành lập:

- Bản đồ cần thành lập theo hệ toạ độ Quốc gia VN-2000, kinh tuyến trục 108000', múi chiếu 30 và hệ độ cao Hòn Dấu - Hải Phòng;

- Nội dung bản đồ phải phản ánh chính xác, đầy đủ yếu tố địa hình, địa vật, hệ thống cơ sở hạ tầng toàn bộ khu vực tại thời điểm khảo sát thành lập bản đồ;

- Dữ liệu bản đồ phải đảm bảo thuận tiện cho sử dụng, đáp ứng được yêu cầu của công tác thiết kế quy hoạch;

- Bản đồ phục vụ Lập quy hoạch xây dựng cần được thành lập theo loại bản đồ địa hình chuyên ngành (bản đồ địa hình công trình) nội dung bản đồ thể hiện có độ chi tiết cao, dùng làm tài liệu cơ sở về địa hình, địa vật phục vụ công tác khảo sát thiết kế, nghiên cứu quy hoạch xây dựng và sử dụng công trình;

- Tận dụng tối đa các tài liệu đã có trên khu vực: lưới khống chế mặt bằng và độ cao cơ sở.

Khu vực khảo sát, đo đạc có địa hình tương đối phức tạp chủ yếu là gò đồi, ruộng, hoa màu đan xen khu dân cư tập trung đông đúc, các công trình công cộng, ….. và rừng phòng hộ, rừng sản xuất, mỏ vật liệu.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng khảo sát, đảm bảo các quy trình quy phạm khảo sát được áp dụng. Bản đồ được thành lập theo công nghệ số, phương pháp toàn đạc đo vẽ trực tiếp tại thực địa. Việc khảo sát đo vẽ được thực hiện bằng máy toàn đạc điện tử và kết hợp máy đo RTK có độ chính xác theo quy định hiện hành.

4.2. Phạm vi khảo sát xây dựng

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch thuộc phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi, có quy mô lập quy hoạch khoảng 3.102,34 ha được giới hạn như sau:

+ Phía Đông
 giáp: Các Phân khu Trung tâm đô thị Đức Phổ; Trung tâm đô thị phía Bắc phường Nguyễn Nghiêm và Trung tâm đô thị phía Nam phường Nguyễn Nghiêm;

+ Phía Tây giáp: xã Nguyễn Nghiêm và xã Đặng Thùy Trâm;

+ Phía Bắc giáp: phường Trà Câu;

+ Phía Nam giáp: xã Đặng Thùy Trâm  và xã Khánh Cường.

Quy mô lập quy hoạch: Diện tích lập quy hoạch khoảng: 3.102,34 ha. Trong đó: Diện tích đất rừng phòng hộ khoảng: 210,67 ha; Diện tích rừng sản xuất khoảng: 1.213,26ha; Diện tích mỏ vật liệu xây dựng khoảng: 12,64ha; Diện tích nước mặt khoảng: 165,7ha.

Diện tích khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/2000 (không bao gồm Diện tích đất rừng phòng hộ khoảng: 210,67 ha; Diện tích rừng sản xuất khoảng: 1.213,26ha; Diện tích mỏ vật liệu xây dựng khoảng: 12,64ha; Diện tích nước mặt khoảng: 165,7ha), địa hình cấp II, địa hình cấp III, đường đồng mức 1m khoảng: 1.446ha. Trong đó: 

+ Diện tích khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/2000, địa hình cấp  II khoảng: 1.264ha.
+ Diện tích khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/2000, địa hình cấp  III khoảng: 182ha.
4.3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khảo sát được áp dụng

Công tác khảo sát địa hình được tiến hành theo đúng các quy trình quy phạm hiện hành của nhà nước:

- TCVN 9398: 2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung.

- Quy phạm đo vẽ BĐ ĐH  1:5000 ( 1:500 (phần ngoài trời) - Cục Đo đạc và Bản đồ nhà nước 96-TCN-43-90;

- Quy phạm đo vẽ BĐ ĐH  1:5000 ( 1:500 (phần trong nhà) - Cục Đo đạc và Bản đồ nhà nước 96-TCN-42-90;

- Kí hiệu BĐ ĐH tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10.000- 90-TCN-31-91;

- Quy chế quản lý chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ - Tổng cục Địa chính 1997;

- Quyết định số 83/2000/QĐ/TTG ngày 12 tháng 7 năm 2000 về sử dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 973/2001/TT/TCĐC ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia Việt Nam VN-2000;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN 11/2008/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ QCVN 04: 2009/BTNMT

- Quyết đinh số 68/QĐ ngày 04/05/1991 của Cục Đo Đạc và Bản đồ nhà nước cho phép ứng dụng công nghệ GPS để thành lập lưới trắc địa;

- TCCS 31:2020/TCĐBVN Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát;

- TCVN 9401: 2024 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GNSS trong trắc địa công trình;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/06/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ  1/2.000, 1/5.000 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, mã số QCVN 72:2023/BTNMT;

- Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT, ngày 22/12/2015 của Bộ tài nguyên và môi trường. Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1/5000;

- Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

4.4.  Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng

4.4.1. Xây dựng lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền hạng IV, địa hình cấp II.

Điều tra thu thập tư liệu mốc địa chính cơ sở gần khu vực đo đạc phục vụ cho công tác đo đạc lập lưới đường chuyền hạng IV.

Xây dựng 06 điểm lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền hạng IV quy cách mốc được áp dụng theo tiêu chuẩn tại mục A.3 của phụ lục A (TCCS31:2020/ TCĐBVN) các mốc được ký hiệu từ GPS-01 đến GPS-06. 

Quy cách mốc như sau:
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Sử dụng công nghệ đo GPS tĩnh để đo đạc 06 mốc đường chuyền hạng IV và đo nối với 02 điểm địa chính cơ sở gần khu vực của dự án. 

Sai số và phương pháp đo đạc được áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 9401: 2024.

Sau khi lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền hạng IV được xây dựng và đo đạc xong sẽ phục vụ công tác đo đạc lưới đường chuyền cấp 2 và công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000.

Hệ tọa độ sử dụng là hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108000’, múi chiếu 30.

4.4.2. Xây dựng lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2, địa hình cấp II.

Sử dụng các điểm lưới đường chuyền hạng IV để phục vụ cho công tác đo đạc lưới đường chuyền cấp 2.

Xây dựng 81 điểm đường chuyền cấp 2 quy cách mốc được áp dụng theo tiêu chuẩn tại mục A.5 của phụ lục A (TCCS31:2020/TCĐBVN)  các mốc được ký hiệu từ DCII-01 đến DCII-81. 

Quy cách mốc như sau:

[image: image30.png]Mat méc :20 cm x 20 cm.
Day mée :30 cmx 30 cm.
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Sử dụng công nghệ đo GPS tĩnh để đo đạc 81 mốc đường chuyền cấp 2 và đo nối với các điểm đường chuyền hạng IV. 

Sai số và phương pháp đo đạc được áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 9401: 2012

Sau khi đường chuyền cấp 2 được xây dựng và đo đạc xong sẽ phục vụ công tác xây dựng lưới đường chuyền đo vẽ, công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000.

Hệ tọa độ sử dụng là hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108000’ múi chiếu 30.

4.4.3. Thành lập lưới độ cao thuỷ chuẩn hạng IV, địa hình cấp II.

Lấy điểm độ cao nhà nước gần khu vực khảo sát nhất làm mốc gốc để phát  triển lưới thủy chuẩn hạng IV. 

 Sử dụng máy thủy bình để xây dựng mạng lưới thủy chuẩn hạng IV.

 Các mốc được gắn độ cao thuỷ chuẩn hạng IV là các mốc đường chuyền hạng IV.

 Khối lượng dự kiến đo thuỷ chuẩn hạng IV: ((6 mốc-1 mốc)*mỗi mốc cách 4km+8km thủy chuẩn từ mốc cao độ nhà nước dẫn về dự án)* hệ số 1,2 zích zắc  khoảng: 33,5 km.

 Hệ độ cao sử dụng là hệ độ cao nhà nước.
 Sai số và phương pháp đo tuân theo QCVN 11/2008/BTNMT. 
4.4.4. Thành lập lưới độ cao thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp II.

Độ cao thuỷ chuẩn hạng IV là cơ sở để phát triển lưới độ cao thuỷ chuẩn kỹ thuật.

Sử dụng máy thủy bình để xây dựng mạng lưới thủy chuẩn kỹ thuật. Các mốc được gắn độ cao thuỷ chuẩn kỹ thuật là các mốc lưới đường chuyền cấp 2.

Khối lượng dự kiến đo thuỷ chuẩn kỹ thuật: (87 mốc - 1) đoạn mỗi mốc cách 0.35km * 1.2 hệ số đường zích zắc( (86*0.35) *1.2) = 36,10 km.

Hệ độ cao sử dụng là hệ độ cao nhà nước.

Sai số và phương pháp đo tuân theo Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT.

4.4.5. Đo vẽ bản đồ địa hình trên cạn tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m, địa hình cấp II và địa hình chấp III.


Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m bằng phương pháp toàn đạc, kết hợp đo RTK. Trên bản vẽ trung bình cứ 2-2.5cm có 1 điểm mia thể hiện đầy đủ dáng đặc trưng của địa hình, sông, kênh mương...và các địa vật như đường, cầu, cống, nhà dân,...



Tổng diện tích Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m, địa hình cấp II, địa hình cấp III khoảng: 1.446ha. Trong đó:

+ Diện tích khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/2000, địa hình cấp  II khoảng: 1.264ha.

+ Diện tích khảo sát đo vẽ bản đồ hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/2000, địa hình cấp  III khoảng: 182ha.

Sai số và phương pháp thực hiện tuân theo Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT.

4.4.6. Bảng tổng hợp khối lượng dự kiến thực hiện:

	STT
	Mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Đo lưới khống chế mặt bằng. đường chuyền hạng 4. Bộ thiết bị GPS (3 máy). Cấp địa hình II
	điểm
	6
	ĐH cấp II

	2
	Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Cấp địa hình II
	điểm
	81
	ĐH cấp II

	3
	Đo khống chế cao. Thủy chuẩn hạng IV. Cấp địa hình II
	Km
	33,5
	ĐH cấp II

	4
	Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình II
	Km
	36,1
	ĐH cấp II

	5
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình II
	100ha
	12,64
	ĐH cấp II

	6
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình III
	100ha
	1,82
	ĐH cấp III


4.5.  Thời gian thực hiện khảo sát địa hình

Thời gian thực hiện khảo sát địa hình dự kiến: 03 tháng.
5. HỒ SƠ SẢN PHẨM VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ

5.1.  Hồ sơ sản phẩm

Thành phần hồ sơ và nội dung thực hiện theo Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Cụ thể:

5.1.1. Phần bản vẽ:

Bảng 06. Bảng thống kê danh mục bản vẽ

	TT
	Tên sản phẩm
	Ký hiệu
	Tỷ lệ

	1
	Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất
	QH-01
	1/10.000-1/25.000

	2
	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc, cảnh quan.
	QH-02A
	1/2000

	3
	Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
	QH-02B
	1/2000

	4
	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.
	QH-03
	1/2000

	5
	Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.
	QH-04
	1/2000

	6
	Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.
	QH-05
	1/2000

	7
	Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật.
	QH-06
	1/2000

	8
	Bản đồ quy hoạch cấp nước
	QH-07
	1/2000

	9
	Bản đồ quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng 
	QH-08
	1/2000

	10
	Bản đồ quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động
	QH-09
	1/2000

	11
	Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn
	QH-10
	1/2000

	12
	Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
	QH-11
	1/2000

	13
	Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (nếu có)
	QH-12
	Tỉ lệ 

thích hợp

	14
	Các bản vẽ Thiết kế đô thị
	QH-13
	Tỉ lệ 

thích hợp


5.1.2. Phần văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp và các văn bản pháp lý liên quan.

- Dự thảo Tờ trình, dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch.

- Dự thảo quy định quản lý theo quy hoạch phân khu.

5.1.3. Hồ sơ điện tử :

- Cơ sở dữ liệu số cơ bản là các tệp tin (file) bản vẽ và văn bản được in ấn thành một phần của hồ sơ bản giấy có đầy đủ nội dung theo quy định.
- Cơ sở dữ liệu số pháp lý bao gồm các tệp tin (file) được số hóa, quét (scan) từ hồ sơ bằng bản giấy hoặc chứng thực điện tử, đầy đủ thành phần theo quy định.
- Cơ sở dữ liệu số địa lý (GIS) bao gồm các tệp tin (file) được chuyển đổi thành dữ liệu địa lý từ cơ sở dữ liệu.
5.2.  Dự toán kinh phí

Kinh phí lập quy hoạch được thực hiện theo Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch như sau:

	- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:  

- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát:    

- Chi phí lập quy hoạch: 

- Chi phí khảo sát địa hình:    

- Chi phí kiểm tra nghiệm thu KSĐH:        

- Chi phí thẩm định QH:


- Chi phí quản lý lập QH:     

- Chi phí cắm mốc ranh giới 

- Chi phí lựa chọn nhà thầu lập QH: 

- Chi phí lập hồ sơ quy hoạch theo GIS:

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

Tổng giá trị dự toán:
	              240.396.120 đồng.            

              17.619.006 đồng.                 

            4.597.004.720 đồng. 

  1.366.669.792 đồng.

                 54.067.431 đồng.                                                               

               182.901.197 đồng.

              172.259.982 đồng.

 563.750.898 đồng.                                                

                38.540.250 đồng.              

              459.700.472 đồng.                    

    85.985.429 đồng          

    7.778.366.000 đồng.          


Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm bảy mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn./.
(Dự toán chi tiết theo Phụ lục).

Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% và ngân sách địa phương đối ứng (theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).

6. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH
6.1.  Thời gian lập quy hoạch
Thời gian lập quy hoạch phân khu: Không quá 09 tháng tính từ ngày lựa chọn được tổ chức tư vấn lập quy hoạch đến khi trình cơ quan thẩm định quy hoạch.

6.2. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan phê duyệt:  UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- Cơ quan thẩm định: Sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND phường Đức Phổ

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đức Phổ.

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Tổ chức lựa chọn tư vấn theo quy định hiện hành.

6.3.  Nội dung, hình thức, đối tượng và kế hoạch lấy ý kiến quy hoạch phân khu

6.3.1.  Nội dung:

- UBND phường Đức Phổ có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức cấp Tỉnh có liên quan về Quy hoạch phân khu.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đức Phổ có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức cấp Phường, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư trong khu vực lập quy hoạch.

- Trong quá trình lập quy hoạch, các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo bằng văn bản với cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình phê duyệt.

6.3.2.  Hình thức lấy ý kiến:
- Việc lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và chuyên gia có liên quan về quy hoạch được thực hiện theo hình thức gửi hồ sơ để đối tượng lấy ý kiến nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản. Các cơ quan, tổ chức và chuyên gia được yêu cầu cho ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch được thực hiện theo quy định sau đây:

+ Hình thức lấy ý kiến được thực hiện bằng một, một số hoặc các hình thức sau: gửi hồ sơ, tài liệu để lấy ý kiến của người dân bằng văn bản; niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng để tiếp nhận ý kiến của người dân; hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở;

+ Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến. Trong trường hợp chưa hết thời gian lấy ý kiến mà đã nhận được đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện các bước tiếp theo;

+ Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện theo quy định về việc Nhân dân tham gia ý kiến quy định tại pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đức Phổ có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình thẩm định, trình phê duyệt. Nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình phải được công bố công khai, minh bạch.

6.3.3.  Đối tượng lấy ý kiến:

Đối tượng lấy ý kiến dự kiến bao gồm: Các sở ngành thuộc tỉnh, các phòng, ban thuộc phường Đức Phổ; cộng đồng dân cư khu thuộc vực lập quy hoạch.

7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Lập Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía Tây phường Đức Phổ sẽ cụ thể hóa các định hướng cũng như yêu cầu của Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định 551/QĐ-UBND ngày 30/06/2025. Đảm bảo các căn cứ pháp lý và cơ sở khoa học cũng như các điều kiện nhu cầu thực tiễn phát triển của khu vực. Đồng thời đáp ứng được nhiệm vụ và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của phường Đức Phổ, làm cơ sở để thu hút các nhà đầu tư lập các dự án đầu tư góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng thời là cơ sở pháp lý để quản lý, kiểm soát phát triển không gian khu vực phía Tây phường Đức Phổ và dọc hai bên tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Kính đề nghị Sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch khu tỷ lệ 1/2000 phía Tây phường Đức Phổ, làm cơ sở pháp lý để sớm triển khai công tác lập quy hoạch phân khu theo quy định./. 
PHỤ LỤC 1 : BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN
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I. NỘI DUNG: 

- Lập nhiệm vụ quy hoạch

- Lập đồ án quy hoạch đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xét duyệt

Quy mô  3.102,34

ha

Quy mô lập kinh phí 2.721,25

Công thức nội suy: Gb - Ga

Qb-Qa

Định mức 

lập đồ án 

QH             

Định mức lập NVQH             

(tr.đồng) (tr.đồng)

1Giá trị cần tính

Gx 4.852,57 222,59 4,297 4,047

2Giá trị của quy mô cận trên 

Gb

4.083,00 206,00 5,500 5,100

3Giá trị của quy mô cận dưới

Ga

5.150,00 229,00 3,900 3,700

4Quy mô cận trên 

Qb 

2.000 ha 2.000 ha 2.000 tr.đ 2.000 tr.đ

5Quy mô cận dưới 

Qa

3.000 ha 3.000 ha 5.000 tr.đ 5.000 tr.đ

6Quy mô cần tính

Qx

2.721 ha 2.721 ha 4.256 tr.đ 4.256 tr.đ

Giá gốc lập NVQH: 222.589.000đồng 71.749                                              đồng/ha

Giá gốc lập đồ án QH:

4.852.573.750đồng 1.564.166                                         đồng/ha

TT Hạng mục công việc

Giá gốc tương 

đương ứng với quy 

mô

Tỷ lệ áp 

dụng

Giá trị dự toán Thuế VAT 8% Thành tiền (đ)

1 2 3 4 5=(3*4) 6 =5*8% 7=5+6

A  Chi phí khảo sát địa hình                                      1.437.826.862 

1 Chi phí khảo sát địa hình 1.265.434.993 1,00                                   1.265.434.993         101.234.799                                         1.366.669.792 

2 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát địa hình 1.019.618.376 1,60%                                       16.313.894            1.305.112                                             17.619.006 

3 Chi phí kiểm tra nghiệm thu                                        49.572.282            3.965.783                                             53.538.065 

B Chi phí quy hoạch                                      5.297.101.312 

1 Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch  222.589.000 1,00                                      222.589.000          17.807.120                                            240.396.120 

2 Chi phí lập đồ án quy hoạch 4.256.485.852 1,00                                   4.256.485.852         340.518.868                                         4.597.004.720 

3 Chi phí lập hồ sơ quy hoạch theo GIS ( nếu có) 4.256.485.852 10,00%                                      425.648.585          34.051.887                                            459.700.472 

C Chi phí khác 355.161.179

1 Phí thẩm định đồ án QH 4.256.485.852 4,297%                                      182.901.197                                             182.901.197 

2 Chi phí quản lý lập đồ án QH 4.256.485.852 4,047%                                      172.259.982                                             172.259.982 

D

Chi phí cắm mốc ranh giới và tim đường 

quy hoạch

                                        563.750.898 

E Chi phí lựa chọn nhà thầu lập QH                                             38.540.250 

1

Chi phí lập HSMT (Theo NĐ 214/2025/NĐ-

CP, tối thiểu 3.000.000 đồng)

5.947.569.429 0,20% 11.895.139 951.611                                            12.846.750 

2

Chi phí đánh giá HSDT (Theo NĐ 

214/2025/NĐ-CP, tối thiểu 3.000.000 đồng)

5.947.569.429 0,20% 11.895.139 951.611                                            12.846.750 

3

Chi phí thẩm định HSMT (Theo nghị định NĐ 

214/2025/NĐ-CP; tối thiểu 2.000.000 đồng)

5.947.569.429 0,10% 5.947.569 475.806                                              6.423.375 

4

Chi phí  thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

(Theo nghị định NĐ 214/2025/NĐ-CP; tối 

thiểu 3.000.000 đồng)

5.947.569.429 0,10% 5.947.569 475.806                                              6.423.375 

F Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán                                           85.985.429 

1

Chi phí kiểm toán độc lập (Theo nghị định số 

99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021)

7.692.380.501 0,65% 49.615.854 3.969.268                                            53.585.123 

2

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Theo 

nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021)

7.692.380.501 0,39% 30.000.284 2.400.023                                            32.400.307 

G Cộng (A+B+C+D+E+F) 7.778.365.930                                      

Tổng giá trị dự toán làm tròn

7.778.366.000                                      

Bằng chữ :  Bẩy tỷ, bẩy trăm bẩy mươi tám triệu, ba trăm  sáu mươi  sáu nghìn  đồng chẵn

III. DỰ TOÁN CHI TIẾT

- Áp dụng Bảng số  4: Định mức chi phí lập nhiệm vụ, lập quy hoạch phân khu khu vực đô thị;  Bảng số 8: Định mức chi phí quản lý nghiệp vụ công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc 

Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số  17/2025/TT-BXD và Thông tư số  35/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 05  năm 2023  của Bộ Tài chính; 

Gx= { x (Qx - Qa)} + Ga

Trong đó phần diện tích rừng phòng hộ khoảng 215,36ha, diện tích mỏ dá và hồ nước khoảng 165,73ha thuộc ranh giới khu vực nghiên cứu không tính vào diện tích tính kinh phí lập quy hoạch.

Ký hiệu

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công

DỰ TOÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH

Tên công trình:   QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 PHÍA TÂY PHƯỜNG ĐỨC PHỔ

Quy mô :

II. CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN :

- Nghị định số  178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn

- Thông tư số  17/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6  năm 2025 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn

- Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định 

mức xây dựng.

- Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 05  năm 2023  của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

Phí thẩm định 

đồ án QH (%)    

- Thông tư 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Định mức Quản lý lập đồ án QH (%)         TT Hạng mục


PHỤ LỤC 2: CĂN CỨ PHÁP LÝ

PHỤ LỤC 3: CÁC BẢN VẼ A3
1
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